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Quê quán: Xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Sinh năm 1928.

Chức vụ: Năm 1945 tham gia Đội Tuyên truyền xung phong của Tỉnh đội Việt Minh Hà Tĩnh. Năm 1946 công tác ở Tỉnh đoàn Thanh niên tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1947 công tác ở Khu đoàn Thanh niên Liên khu IV. Tham gia dạy Bình dân học vụ ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Cuối năm 1949 công tác ở Phụ nữ Khu IV. Giữa năm 1950 công tác ở Ban Thư ký đoàn của cơ quan Khu ủy Đảng. Tham gia công tác tổ chức dân công phục vụ các chiến dịch. Tham gia giảm tô ở hai huyện Đức Thọ và Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Không được tham gia cải cách ruộng đất vì bị quy thành phần.
Phỏng vấn ngày 24 tháng 04 năm 2011, tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Bà 257 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Bà hiện đang sống với gia đình vợ chồng người con trai và các cháu. Chồng bà hiện đã mất. Trước khi phỏng vấn, qua tiếp xúc bằng điện thoại với phóng viên, bà 257 có phần dè dặt, e ngại. Nhưng sau khi được phóng viên giải thích, bà đã tiếp chuyện phỏng vấn một cách chân tình, thoải mái và cởi mở. Gia đình bà theo quan sát thì kinh tế có phần khá giả, sung túc].

Chúng cháu ở Hội Sử học thì có cái chương trình đi sưu tầm tư liệu về cái thời gian hoạt động kháng chiến chống Pháp thì có được giới thiệu đến bà, thì trước hết là muốn biết tên bà, bà tên là gì ạ?
Dạ, tôi là 257.
Thế là bà sinh năm bao nhiêu?
Sinh năm 1928.
Thế quê của mình là ở đâu bà nhờ?
Dạ, tôi chính quê là ở, chính nói quê gốc đấy là ở, tên bây giờ gọi là xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, quê bây giờ là thế.
Trước hết là xin bà kể sơ qua về cái hoàn cảnh gia đình nhà mình cái hồi bà còn nhỏ đấy, các cụ thân sinh ra mình là làm cái nghề gì?
Tôi gia đình thì là, gia đình thì gọi là gia đình, gia đình thuộc về theo người Kinh theo văn hóa nho giáo, ông cụ thân sinh là, cũng là một nhà nho có tiếng, một nhà nho có tiếng và trước là cũng học hành đỗ đạt cao, thì lúc đầu là ông ra làm trong bộ máy nhưng mà làm về ngạch giáo dục, nhưng mà đến khi chế độ Pháp, chế độ cai trị Pháp nó bỏ cái giáo dục đó, mà mở ra cái giáo dục Pháp Việt thì cái học về Hán học đấy là không có chỗ đứng nữa thì ông cụ tôi làm quan về ở chế độ Nam triều, làm quan nhiều năm và...
Cụ làm chức gì ạ?
Nghỉ hưu khoảng năm 1941 thì về là nghỉ hưu trước tuổi, thế thì thủa nhỏ, nhỏ thì là tôi không nhớ nữa nhưng mà cũng là đi theo gia đình, thế còn học đấy, thời gian tôi học đấy thì chính ra là học ở Huế.
Học nữ sinh Đồng Khánh đấy ạ?
Học ở Huế, học ở trường Đồng Khánh Huế, lúc học tiểu học thì không nói nhưng lúc mà bắt đầu lên học trường Đồng Khánh Huế cho đến năm 44, cho đến năm 44 thì học, nếu nói ngày xưa tức là đíp-lôm đấy, Thành chung đấy, thì đối với con gái thời ấy đấy.
Là cao lắm đấy?
Học được như thế cũng là ít, ít các bạn có điều kiện được học như thế, thế nhưng cái thời gian học ở Đồng Khánh đấy thì người ta đã biết cái Đồng Khánh là một cái trường mà cũng đã có truyền thống ở Huế đấy, cái thời gian từ những năm đầu thế kỷ thứ 20 đấy, thì trường Đồng Khánh có truyền thống có rất nhiều các bác, các chị các bà đã từng có những cái tham gia hoạt động nổi tiếng, tham gia trong những cuộc đấu tranh mà, như là đấu tranh để biểu tình, như là tham gia cuộc biểu tình trong cái đám tang của Phan Chu Trinh năm 1926 thì thực ra lúc đó là, đây tôi nói cái truyền thống trước, để nói là cái trường có truyền thống, nhưng tôi sinh năm 28 mà, nhưng mà để nói là cái trường này là đã có các chị học sinh ngày xưa đấy là nhờ được tiếp thu được cái truyền thống của dân tộc, lại ở một cái trung tâm, có thể là một cái trung tâm văn hóa của Trung Bộ, nên cũng có điều kiện tiếp thu được những cái tư tưởng tiến bộ của thời đại, thế thì chính cái đó là một phần làm cho cái chính cái môi trường Đồng Khánh Huế với cái truyền thống đó, tiếp nối cái truyền thống đó, mà tôi học trường Đồng Khánh như thế là phải nói từ năm khoảng 1936, thì lại gặp được trong cái thời điểm có phong trào Bình dân.
36-39 đấy?
Gặp phong trào Bình dân 36 - 39 sau đó là Việt Minh, thế tất cả những cái phong trào của thời đại, những cái tiến bộ thời đại đấy nó thông qua nhiều đường, vì học sinh ở trường Đồng Khánh là từ các tỉnh của Trung Bộ tập trung, hồi đó chỉ có một hai cái trường nữ như thế thôi, tập trung ở đấy nên cái trường đấy tuy là trường Pháp Việt nhưng mà với cái đội ngũ với cái truyền thống như thế thì nó cũng có điều kiện để tiết thu được những cái luồng tiến bộ của thời đại, hơn nữa là cái giáo dục về cái văn hóa Pháp đấy thì nó cũng vẫn giúp cho chúng tôi thấy được cái, một là thức tỉnh được lòng yêu nước, hai nữa là tiếp thu được những cái tư tưởng nhân văn.
Tự do, bình đẳng, bác ái đấy?
Tự do, bình đẳng, bác ái, chính những cái, chính học lịch sử Pháp và lịch sử Việt Nam thì cũng giúp cho cái học sinh thời đó, đây là nói chung cả lớp học sinh thời đó, có hiểu được chút ít rồi là bước đầu, cái yêu nước thì thức tỉnh mạnh mẽ, còn cái hiểu về tự do dân chủ bác ái này khác thì cái đó gọi là bước đầu hé mở ra, thế thì tất cả những cái đó, thì đến năm 45 thì vừa gặp cái cao trào của cả nước tự nhiên nó bùng lên, do đó không riêng tôi mà hầu, có thể là hầu hết cái thế hệ thanh niên thời đấy là đều.
Tham gia Việt Minh?
Tham gia ngay, tham gia ngay vào cái cuộc kháng chiến, cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, lại cũng được hướng dẫn, được dắt dẫn bởi tấm gương rất là cực kỳ dũng cảm, tấm gương của cả hy sinh của những đảng viên cộng sản, những chiến sĩ cách mạng, thì chính cái đó là, phải nói cái nguồn gốc và tư tưởng, còn tất nhiên.
Giác ngộ cách mạng mình đấy?
Dạ?
Bảo để giác ngộ cách mạng mình đấy?
Vâng, đấy thế là sau năm 45 và trước năm 45 nữa thì là cái lớp thanh niên thời đó là tham gia vào một cách, mà với mục tiêu rất rõ ràng là độc lập dân tộc, mục tiêu rõ ràng là như thế, tất nhiên sau này cũng, trong quá trình tham gia thì rất nhiều chị em là có tham gia Đảng Cộng sản, nhưng mà thực ra thì chủ yếu vẫn là lòng yêu nước, chứ hồi đó làm gì có điều kiện nghiên cứu, làm gì hiểu được cái gì đâu, không hiểu được, nhưng mà chỉ thấy là theo Đảng để giành độc lập dân tộc.
Thế trước năm 45 là bà vẫn ở Hà Tĩnh à?
Dạ?
Trước năm 45 quê mình, các cụ vẫn ở Hà Tĩnh à?
Lúc năm 45 thì, sau tôi học Đồng Khánh đến năm 44 thì tôi thi vào Khải Định, năm 44 thì vào Khải Định thì có vào học Khải Định độ khoảng nửa năm, vào Li-sê đấy, học bậc trên nữa, nhưng mà sau đó rồi thì về quê rồi ốm rồi ở lại thì vừa gặp đảo chính Nhật - Pháp, thành ra là ở quê luôn.
À cái lúc bà về Hà Tĩnh thì lại gặp đảo chính?
Vâng, thì về Hà Tĩnh về quê thì lúc đó là.
Lúc đấy bà được chứng kiến những cái việc gì?
Dạ?
Cái lúc đấy bà được chứng kiến những cái việc gì khi Nhật đảo chính Pháp?
Tôi, tôi chưa vì lúc đó trong cái thời gian tôi học ở Huế nhưng mà rồi về quê, để mà chuyển về quê không may là gặp ốm, ốm về Tết ốm thì vừa đến đảo chính tháng ba thì lại không đi được, thì tình hình nó lúc đó thay đổi thành ra là không vào Huế được nữa, thế là ở quê luôn, ở quê luôn, ở quê và tham gia những cái hoạt động, lúc mà tổng khởi nghĩa ở quê, tham gia những cái hoạt động ở cơ sở.
Nhưng cái khi mà Nhật đảo chính Pháp thì ở Hà Tình mình có, bà có nhìn thấy cái gì không?
Tôi ở quê không biết, lúc đó ở quê trong một người con gái, trong một thời gian ở quê thì không có điều kiện tham gia cái gì cả, thì đấy là do một cái không may như thế, không may ốm, cho nên là khi khởi nghĩa nổ ra thì tham gia cái hoạt động ở quê độ khoảng một tháng, hơn một tháng kế đó thì cuối năm 45 thì tôi, tôi được điều động lên tỉnh tham gia cái Đội tuyên truyền xung phong của Tỉnh đội Việt Minh Hà Tĩnh.
Lý trưởng với chánh tổng trước cái thời cách mạng thì ở quê mình họ hoạt động thế nào hả bà?
Tôi thực ra không ở quê mấy, sau đó lại lên tỉnh, lên tỉnh tham gia cái Đội tuyên truyền xung phong của Tỉnh bộ Việt Minh Hà Tĩnh, đi khắp, đi khắp các huyện, các xã, các thôn của tỉnh Hà Tĩnh, phân ra từng nhóm đi về để mà, mà tuyên truyền phố biến những cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước thời đấy, cứ là một đội như thế là mười mấy người thế là đi về huyện thì cứ chia ra hai người đi với nhau, thì hai người đi mấy xã đấy, thì một xã đi về tận từng, từng thôn.
Lúc đấy mình đi là dùng phương tiện gì để đi?
Dạ đi thì lúc đấy là đi bộ, đi bộ hoàn toàn đi bộ, tôi đi bộ hàng, cứ là từ thị xã Hà Tĩnh, lúc đó Tỉnh bộ Việt Minh đóng ở thị xã Hà Tĩnh, mà từ thị xã Hà Tĩnh mà đi vào Kỳ Anh, cái huyện xa nhất thì năm chục cây số, nghĩa là đi về các huyện là đều năm, sáu, năm chục cây số, bảy chục cây số, ba chục cây số.
Cứ đi bộ như thế thôi?
Hoàn toàn đi bộ thôi, đi bộ trời mưa và xắn quần trời mưa, mang cái áo tơi, cái áo tơi là đấy, chứ ngày xưa làm gì có áo ni lông thế ni, áo tơi lá đội nón và cứ đi như thế thôi, đi thì là đi bộ. Ví dụ là từ Hà Tĩnh, từ thị xã Hà Tĩnh mà đi vào Kỳ Anh là mất cả ngày, năm chục cây số mà rồi đi về các huyện Can Lộc gì đấy vài ba chục cây số thì cũng phải đến quá trưa mới đến Can Lộc.
Mình đi thế người ta có cấp cho mình tiền với gạo đi không ạ?
À không, hồi đó là không có cái gì cả, hồi đó là những cái, cái tình hình hồi đó rất là hay là làm việc thì đến cơ quan thì ăn cơm, còn chị em ở phụ nữ tích cực ở thị xã thì có trụ sở Việt Minh thì người ta nấu cơm thì làm việc thì ăn ở đấy, thế đi về thì là cứ đi về thì là ăn vào trong dân thế thôi, ghé vào là dân cơm khoai, cơm sắn, chỗ xã này, thôn này một buổi, thôn kia một tối, tối ở đấy thì cũng ngủ ổ rơm cùng với bà con.
Thế những lúc ví dụ phải qua đò, qua sông mà phải trả tiền thì mình lấy đâu ra tiền ạ?
À thì có một số ít thôi, không có đáng là bao nhiêu.
[00:10:08]
À tức là người ta cũng cho mình ạ?
Không có đáng là bao nhiêu anh ạ, không có làm gì, hồi đó là tôi nhớ là chưa có, cái đơn vị, cái nhóm của tôi đi lại không có chỗ nào qua sông qua đò, mà toàn là đi bộ, cứ đi như thế, riêng tỉnh Hà Tỉnh hồi đó có tám huyện, thì tôi là được đi đến, vì chia nhau ra mà thì tôi được đi bốn huyện, thì trong bốn huyện tất nhiên là cũng không thể đi được tất cả các xã trong mỗi huyện thì mình cũng đi được một nửa huyện thôi, vì lại có nhóm khác, về một huyện thì độ hai nhóm chẳng hạn.
Cái mục đích của mình đi tuyên truyền là đi tuyên truyền cái gì ạ?
Đi tuyên truyền giới thiệu những chủ trương chính sách, bởi vì lúc đấy là nhân dân, nói với anh bây giờ tôi nhớ lại lúc về Can Lộc đấy, đi về chỗ đó, anh nhớ cái nạn đói năm 45, tôi thì ban ngày đấy thì làm việc với lãnh đạo ở xã tổ chức các cái đoàn thể Cứu quốc như là Thanh niên, như Phụ nữ, như Thiếu nhi, như Nông hội vân vân, hồi đó không phân biệt ngành giới gì đâu làm tất cả giúp cán bộ cơ sở để tổ chức, lúc đó bà con mình chưa biết chi cả thì mình giới thiệu tập họp lại rồi nói, chủ trương, mục đích rồi điều lệ rồi cách giới thiệu giúp cho anh em, anh chị em ở xã, thế thì ban ngày thì làm việc rồi, tối đến đấy thì lại tập hợp đồng bào lại, tập hợp đồng bào lại thì ngồi giữa sân đấy thôi, ngồi giữa sân thôi, thì giới thiệu chủ yếu lúc đó là cũng nói vần đề ba cái chủ trương đó là chống giặc đói, chống giặc dốt, chống giặc ngoại xâm, lúc đó chủ trương của Đảng và Nhà nước, từng thời kỳ thì lúc mới giải phóng thôi, còn sau này đến lúc chuẩn bị Quốc hội là cứ, cứ đi được một đợt độ hai, ba tuần như thế thì lại về tỉnh được vài hôm thì được các đồng chí lãnh đạo ở tỉnh phổ biến cho những cái chủ trương mới thì rồi lại đi. Thế nói chuyện với anh lúc buồn cười lắm, lúc bọn tôi thì toàn là thanh niên cả mà, thì sau khi được lãnh đạo phổ biến những cái chủ trương các thứ để mình nắm thì phải tập nói, tập nói thì một người đứng lên trên bàn, chín mười người khác ngồi đấy, từng người lên nói, tập nói như là nói trước đồng bào rồi để anh chị em góp ý.
Cho nó quen đi đấy à?
Cho quen và để nói cho nó đúng, để nói cho nó đầy đủ từ nội dung đến cách nói các thứ, đấy trước khi đi là có cái tập duyệt như thế, không biết bây giờ có ai làm như thế không chứ lúc đó là làm thế là đi về.
Thế nhưng lần đầu tiên bà lên nói trước đám đông mình có bị run không?
Không, bởi vì đối với chúng tôi hồi đó là học sinh mà, là đã từng lên nói cái biết này khác rồi này khác thì nói chung những cái đó nó không có khó khăn gì lắm, cứ tiếp thu là nắm, cái cảm giác là thế này tôi nói có lúc đứng, thường là ban đêm, ban đêm thì chả có đèn đóm gì, có đuốc với lại cái đèn dầu gì thôi thì đứng nói thì nhìn xuống dưới bà con ngồi đấy toàn khăn trắng, khăn trắng, tức là trải qua cái nạn đói, đi qua những vùng gia đình nào.
Cũng có tang tóc cả?
Cũng có một người mất trong cái trận đói, cho nên có lúc nhìn xuống là toàn khăn trắng chít đa số, những cái đó nó làm cho mình rất là xúc động, mà chính là quá trình mà những đợt đi những cái tháng như vậy đó thì cái mà, phải nói là chúng tôi đi như thế là được trưởng thành nhiều lắm, không những về mặt nhận thức chủ trương chính sách thì do lãnh đạo bồi dưỡng, nhưng mà về mặt tình cảm thì mình hiểu được cái nỗi khổ của bà con, cũng ăn cơm khoai, sắn với họ, cùng ngủ ổ rơm với họ vân vân các thứ, tuy là không cùng lao động, lúc đó ban ngày chưa có cái chuyện cùng lao động đâu, nhưng mà thăm hỏi này khác mình hiểu chính cái đó nó bồi dưỡng về mặt tư tưởng, về mặt tình cảm, cái đợt đấy chúng tôi coi như là một cái bài học của đời rất là, đối với lớp thanh niên mới lên thì trước đây là ở thành phố, rồi là cũng là được ăn học này khác, thì chính cái này là dịp để cho mình hiểu được, bước đầu gọi là thâm nhập được vào cái đời sống của quần chúng.
Cái lúc mà giành chính quyền Cách mạng Tháng Tám đấy thì bà có đi tham gia giành chính quyền không?
Không, tôi không tham gia giành chính quyền, tôi chỉ tham gia các cái hoạt động của Phụ nữ rồi này khác ở xã thôi rồi là đi làm như thế chứ không có tham gia chính quyền.
Nhưng ở địa phương mình cướp chính quyền như thế nào ạ?
Dạ?
Ở địa phương mình cái chỗ bà ở đấy thì người ta giành chính quyền như thế nào?
Thì cũng như các nơi khác, thì cũng có Hội đồng nhân dân rồi những cái đó thì đều theo chủ trương chung cả, không có vấn đề gì và tôi không tham gia.
Nhưng mà khi mình giành chính quyền xong mình có thành lập luôn cái Ủy ban lâm thời chứ ạ?
Có chứ, ở từng địa phương đều có, rồi về xã là người ta làm cả.
Ở Sơn Hòa là cũng thành lập luôn chứ ạ?
Vâng, nói chung là ở tất cả các nơi, thì tôi chỉ ở xã độ chừng hơn một tháng thôi rồi sau tham gia một vài cuộc rồi cũng nói chuyện, lúc đó cũng chả hiểu gì cả nhưng cũng lên nói chuyện rồi cũng độc lập, rồi cũng nói nam nữ bình đẳng thế này, thế kia với cái hiểu biết của mình mình nói thế thôi.
Cái lúc đấy ông nào là Chủ tịch của Ủy ban xã ạ?
Bây giờ lâu lắm rôi tôi cũng không nhớ rõ, sau đó cũng là các bà con nông dân, bây giờ lâu quá tôi không nhớ tên là vì tôi ở có một tháng thôi, còn lúc đó ở tỉnh thì hồi đó là chúng tôi cái Đội tuyên truyền xung phong là do đồng chí Phạm Thệ.
Phạm Thệ?
Là đồng chí là, tôi còn nhớ là Thường vụ hoặc là phó Bí thư Tỉnh ủy của Đảng đấy thế là đồng chí trực thuộc phụ trách với đồng chí nữa trực tiếp phụ trách, trình bày hướng dẫn nội dung gì là trực tiếp.
Cái lúc đấy hưởng ứng cái lời kêu gọi của Bác Hồ là diệt giặc đói thì mình tổ chức cho dân thế nào ạ?
Dạ không, lúc đó chúng tôi là làm cái việc là đi tuyên truyền như thế thôi, chứ còn tổ chức cứu đói các thứ thì đấy là cái việc của cái hệ thống chính quyền và đoàn thể ở địa phương và cơ sở, chúng tôi không trực tiếp làm cái việc mà về cấp phát cơm cháo gạo gì, không có làm cái gì cả.
Mình có tổ chức cái Bình dân học vụ không bà?
Bình dân học vụ thì lúc đó mọc ở khắp nơi, ở khắp nơi mà cái thời gian mà, trước cũng có thời gian chúng tôi tham gia dạy Bình dân học vụ ở, ở thị xã Hà Tĩnh, người ta đã có mở những cái lớp do người ta mở sẵn rồi chứ không phải mình tổ chức, do địa phương mở nhưng mà mình tham gia dạy, thì cũng có một số buổi tham gia dạy Bình dân học vụ.
Như bà là dạy cái lứa tuổi nào?
Dạ không, Bình dân học vụ thì cứ theo từng địa điểm thì không theo lứa tuổi gì cả, già, trẻ, lớn bé gì là ngồi chung cả.
À ngồi chung một lớp cả ạ?
Vâng ngồi chung một lớp, lớp thì lúc đó làm gì có bàn ghế gì mà đàng hoàng đâu, đơn sơ thôi, mà học lúc đó thì tôi còn nhớ là có hình thức học, giấy bút cũng còn hạn chế, nhiều khi là học bằng những cái mo, mo cau đấy, mo cau như thế này người ta viết chữ hoặc là khay này, đổ cát vào rồi lấy, lấy cái que ấy thế này thì thành ra cái chữ, đại loại như thế tức là rất nhiều hình thức, rồi những cái mà sau này tôi mới biết là do ông Hoàng Xuân Hãn đặt ra là i tờ dấu móc cả hai, i ngắn có chấm rồi là, i tờ dấu móc cả hai, i ngắn có chấm, tờ dài có ngang, đấy thì rất là nhiều những câu như thế để cho đồng bào dễ nhớ, rồi ơ, ô hai chữ giống nhau, ô thì đội nón, ơ là thêm râu, đại loại như thế, tức là sau này tôi mới biết những câu đó là do ông Hoàng Xuân Hãn là học giả, Hoàng Xuân Hãn đã đặt ra những cái câu rất là gần gũi quần chúng.
Để cho dân dễ nhớ. Cái lúc đấy thường thường học là học vào thời gian nào trong ngày hả bà?
Toàn ban đêm thôi mà, chủ yếu ban đêm thôi chứ ban ngày bà con người ta lao động, làm gì có ban ngày, toàn học ban đêm, mà đấy là cho người lớn tuổi, còn trẻ em thì lại có lớp khác, mà trẻ em không phải là học Bình dân học vụ mà đây là Bình dân học vụ là cho người lớn tuổi, tất nhiên là không có người già mấy, mà phần lớn là các bà con tuổi trung niên, thì lúc đấy là mù chữ gần hết mà, thì có thể nói là Bình dân học vụ là một cái hoạt động mà hồi đó rất nhiều người tham gia, mà ở các nơi do đó cái nạn mù chữ ở miền Trung xóa được sớm.
Như bà đi dạy như thế thì mình có được cái trợ cấp gì không?
Không, không, tất cả hoàn toàn lúc đó là không có chế độ gì hết cả, ở đâu là, ở đâu là ở đó.
Tự nguyện hết?
Và, thế và lúc đó có có phải chi tiêu gì đâu, bữa ăn thì đơn giản, đi đâu thì ăn đấy, đến huyện thì ăn ở cơ quan huyện, về xã thì xã mà về xóm thì ở với bà con, bà con ăn gì mình ăn nấy mà lại mình có ở lâu đâu, ăn một, hai bữa thì bà con ăn khoai mình ăn khoai, bà con ăn sắn mình ăn sắn, hoàn toàn là vơ vẩn. Áo quần thì vài bộ cực kỳ đơn giản thôi không có cái gì, không chi tiêu cái gì, không mua sắm cái gì, không hề biết mua sắm cái gì đâu, mà có cái gì đâu mà mua mà sắm, cái hồi đó nó.
Khi bà đi tham gia hoạt động cách mạng như thế thì các cụ nhà mình có phản đối gì không?
À tức là tôi tham gia hoạt động một năm thì như thế là, sau một năm tôi 17 tuổi thì tất nhiên là anh hiểu hồi đó gia đình mà con gái như thế là đến tuổi phải lo chuyện chồng con rồi, thì các cụ cũng, cũng nói rằng là thôi bây giờ con tham gia hoạt động như thế được rồi thì bây giờ ở nhà còn lo chuyện gia đình, lo chuyện gia thất, thì cái đó là tư tưởng rất là phổ biến của xã hội ta thời đó, thế thì sau đó thì tôi, tôi trốn nhà tôi đi.
Trốn đi?
Tôi trốn nhà tôi đi, tôi trốn xong thì tôi đi, tôi xuống tỉnh, nhưng mà tôi đi xuống thời gian ở, thời gian một, hai năm rồi sau thì tôi, tôi vẫn viết thư về và tôi có về thăm nhà.
Thế lúc đấy các cụ còn giận không ạ?
Các cụ cũng không, không la mắng gì, không la mắng gì hết, không phải vì không có khó khăn đâu.
Vì con gái lớn không muốn cho đi?
Không phải vì, tôi là chỉ lớn như thế thôi các cụ khuyên tôi, nhưng mà tôi biết, tôi có những người bạn ở Vinh hoạt động cũng đi tham gia ở trong thành phố, mà có những gia đình không cho hoạt động mà còn đánh cơ, còn đánh cơ, thế còn ông bà cụ tôi thì chỉ là nhắc thôi, các cụ nhắc thôi.
[00:20:34]
Vì cũng ngại con gái đi ra ngoài xã hội?
Vâng rất là ngại, bởi vì tâm lý hồi đó là con gái mà đi như thế là theo trai, đấy học cho nó lắm biết chữ để rồi viết thư cho trai, thì đó nó là như thế, thế nhưng mà lúc đó tất cả với cái tình, tình yêu nước mà nhất là được bồi dưỡng qua những cái đợt đi xuống quần chúng như vậy thì chả riêng chung tôi chắc nhiều chị em khác cũng có những cái việc như thế.
Thế là bà hoạt động cái Tuyên truyền xung phong Tỉnh bộ đấy được bao lâu?
Tôi ở đấy được độ một, hai năm thôi, riêng cái công tác tuyên truyền đấy thì làm hơn nửa năm thôi, hơn nửa năm thôi khi đó cũng đi đến mấy huyện, sau đó thì lại, nếu bây giờ để cho nó tiện hơn đấy thì nếu mà nói cái quá trình công tác về ngày xưa công tác là cứ theo yêu cầu của tổ chức, thế cứ thay đổi công tác liên tục cần đâu điều đấy, cần đâu điều đấy chứ cũng không phải như bây giờ có quy hoạch rồi có thế này thế kia, hoàn toàn không có, vậy là cứ cần đâu điều đấy .
Lúc đấy Tỉnh bộ là đã có trụ sở làm việc chưa ạ?
Có chứ, có trụ sở làm việc đàng hoàng, các cơ quan nhà nước có trụ sở đoàng hoàng, còn từng thời gian đấy, cổ động tuyên truyền cho vấn đề gì thì do chủ trương của tỉnh. Ví dụ chuẩn bị bầu cử Quốc hội thì lại đi tuyên truyền giới thiệu về Quốc hội về các thứ vân vân, các thứ như thế. Còn cái chống giặc đói, chống giặc dốt, chống giặc ngoại xâm là ba cái chủ trương lớn lúc mới khởi nghĩa, còn sau này cứ từng thời gian, từng thời gian như thế nào đấy thì theo chủ trương của tỉnh đề ra.
Cái lúc mà tiến hành tổng tuyển cử bầu Quốc hội lần đầu tiên đấy bà thì ở địa phương mình tổ chức thế nào?
Tôi không đi sâu vào cái việc đó, tôi chỉ làm việc trong phạm vi tuyên truyền thôi, còn về hoạt động Quốc hội tôi không tham gia.
Ví dụ như các bà đi tuyên truyền những cái gì?
Thì tuyên truyền giới thiệu, tôi còn nhớ là giới thiệu Quốc hội là cái gì như thế nào, ra làm sao.
Mình giải thích đấy?
Nhiệm vụ của người công dân thế nào thì giới thiệu những cái cụ thể mà bên các cái cơ quan bầu cử người ta giới thiệu cho, rồi tuyên truyền không những bằng lời nói mà lại, lúc đó là phải rất nhiều bài hát, những bài hát về Quốc hội giới thiệu, hiện giờ tôi vẫn còn nhớ một vài câu lõm bõm.
Bà thử đọc cho cháu nghe xem nào?
Không nhớ lắm, thì lúc bấy giờ quên rồi.
Tức là ngày xưa người ta cũng hay tạo thành những cái ca dao, hò vè các thứ đấy nhờ, để cho dân dễ nhớ?
Dạ không, bài hát hẳn hoi đấy, bài hát là đi, và đi lúc nói chuyện với đồng bào ở cơ sở đấy thì bao giờ cũng thế, không phải nói liền tù tì đâu, vì hai người nói, thế thì trước lúc nói là có hát, rồi nói thì hát, hát thì chúng tôi hát là lôm côm không như bây giờ, hồi đó là cứ hát với nhau thôi chứ có phải như bây giờ đâu, thì bà con người ta ở nông thôn thì có được nghe bao giờ, những cái bài hát hồi đấy, rất là nhiều bài hồi đấy, những bài ca yêu nước cái thời khởi nghĩa thì nhiều lắm, nhiều lắm.
Mình có phải tuyên truyền cho những cái người ứng cử vào Quốc hội không bà?
Không ạ, chắc là có cái việc đó nhưng tôi không làm cái việc đó, tôi không tham gia việc đó, còn tất nhiên là các cái bộ phận, các cơ quan chức năng thì họ phải làm cái việc đó, còn tôi không trực tiếp tham gia việc đó.
Cái lúc đấy bà cũng chưa đủ tuổi đi bỏ phiếu nhờ?
Chưa, lúc đó làm gì đã đến tuổi ạ, bỏ phiếu năm 46 mà, chưa đủ tuổi, đúng là tôi chưa có phiếu không, tôi biết làm thế nào.
Nhưng như bà nhìn thấy thì thấy lúc đấy người dân mình đã biết đọc, biết viết để đi bỏ phiếu chưa, sau cái Bình dân học vụ đấy?
Tôi không rõ, người ta sẽ tổ chức, nhưng mà tôi chắc rằng là vì chưa phải mọi người đã biết đọc, biết viết, thì chắc người ta lại có cách nào đó, tôi không đi sâu vào cái đó, mà cái này có lẽ anh cũng, các chị em là đi vào lý lịch rồi, tôi chỉ làm cái việc của tôi thôi.
Thế là sau khi bà làm ở cái Tuyên truyền xung phong Tỉnh bộ đấy thì bắt đầu bà công tác gì nữa?
Sau đó thì qua, bây giờ mà nếu nói nó tản mạn thì nó, sau đó thời gian tôi chuyển hết cơ quan này đến cơ quan khác, thế sau đó một thời gian tôi làm công tác ở thanh niên, làm công tác ở Khu đoàn Thanh niên.
Khu đoàn Thanh niên ạ?
Tỉnh, lúc đầu là ở Tỉnh Đoàn Thanh niên Việt Nam Nghệ An rồi sang Khu đoàn Thanh niên liên Khu IV, hồi đó gọi là Liên khu IV, tức là Thanh Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên đấy gọi là Liên khu IV là làm ở bên Đoàn Thanh niên là.
Cái lúc làm việc ở Tỉnh đoàn thì công việc của bà là làm cái gì?
Làm ở Tỉnh đoàn thời gian rất là ngắn có độ vài tháng sau đó lại lên Khu đoàn luôn.
Khoảng năm bao nhiêu đấy ạ?
Năm như thế là năm 47 thì bắt đầu, bắt đầu tôi làm.
47 là ở Tỉnh đoàn?
47 là bắt đầu làm ở Khu đoàn Thanh niên, 46 thì ở Thanh niên tỉnh rồi 47 thì lên Khu đoàn Thanh niên, thì làm công tác ở Khu đoàn Thanh niên, làm mấy năm, thế cũng ở trong cơ quan Ban Thường vụ của Khu đoàn Thanh niên, thì đi các tỉnh, cũng như là hoạt động bây giờ thì Đoàn Thanh niên theo chủ trương của Đảng, Chính phủ từng thời kỳ thì làm công tác tổ chức, công tác tuyên truyền, công tác huấn luyện các thứ thì nói chung là cũng bình thường thôi, nhưng mà có dịp để đi nhiều địa phương đi các tỉnh, đi các tỉnh bấy giờ đi xuống huyện, đi xuống xã.
Tức là mình đi mình tuyên truyền cái gì ạ?
Vâng tuyên truyền theo, chủ yếu là tuyên truyền những công tác thanh niên, nhưng mà chủ yếu vẫn là công tác chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, công tác Thanh niên hướng dẫn hoạt động Thanh niên thì có thêm ngoài những cái chung thì có nhưng cái hoạt động về vui khỏe, về này về khác thì có thêm những cái màu sắc của tuổi trẻ hơn.
À tức tổ chức như kiểu cắm trại các thứ đấy ạ?
Không hồi đó chưa có cắm trại, chưa có điều kiện để làm những cái đó, nhưng mà tức là nội dung sinh hoạt của thanh niên thì nó có những cái, không chỉ có tính tình khô khan mà nó có những cái hình thức như là đó hay là câu đó nghĩa là có thêm những cái hình thức về văn hóa, văn nghệ, nhưng mà tất nhiên cũng ở một cái mức rất là bình thường thôi, chứ không phải là, có cái gì thì cán bộ hồi đó đều như thế cả. Rồi thì làm luôn, Thanh niên thì làm luôn công tác thiếu nhi, đi đâu thì lại phải tổ chức thiếu nhi thành các cái đội thiếu nhi này khác, thì cùng với anh em ở xã, anh chị em ở xã giúp họ tổ chức, công tác tổ chức tuyên truyền để xây dựng cái tổ chức đó và tổ chức nào thì thực hiện chủ trương của Đảng và chính quyền ở từng địa phương đó, thì những cái việc cụ thể thì là do cơ sở người ta thực hiện, chứ mình đi chủ yếu là hướng dẫn về công tác hoạt động tổ chức Thanh niên theo những cái chủ trương của Đảng và Chính phủ thời đó.
Khu lúc đấy là gồm những tỉnh nào đấy bà?
Dạ cấp Khu á, cấp Khu hồi đó thì trong điều kiện sơ tán mà, một thời gian thì ở Nghệ An, nhưng mà nhiều thời gian ở Thanh Hóa, mà ở mỗi địa phương như thế thì cũng không phải ở một chỗ, vài ba tháng lại chuyển chỗ, vài ba tháng lại chuyển chỗ, ở Thanh Hóa rất lâu, ở Nghệ An cũng nhiều, mà vài ba tháng, bốn, năm tháng lại chuyển một lần, thế chuyển đi đến đâu thì ở nhà dân thôi.
Bà ở Thanh Hóa là ở vùng nào đấy ạ?
Ở Thanh Hóa thì ở nhiều vùng lắm nhưng mà ở lâu thì ở vùng Cổ Định không biết bây giờ gọi là cái gì, gọi là Síp, tôi ở cái vùng như chắc là trung du đấy, chứ không phải ở thị xã đâu, ở các huyện, ở các huyện, thì đi các nơi, tùy theo cái đó thì, cái sơ tán của các cơ quan, tùy theo tình hình từng nơi, từng lúc, nhưng mà cơ quan ở Khu, đóng nhiều nhất là ở Síp ở cái khu vực Síp, cái vùng trung du, thường thường cơ quan không đóng, thường hay đóng ở cái vùng mà nó, kiểu như bán sơn địa nhiều hơn, một là nó rộng rãi, nó rộng rãi thoải mái chắc là địa thế là, chắc là các cụ cũng nghĩ đến cái chuyện là tránh những cái bom đạn hay là gì gì đấy, ở những cái chỗ đấy, thế đi đến đâu thì cùng bà con ở đấy thôi.
Mà cũng toàn là vùng tự do cả?
Dạ?
Cũng toàn vùng tự do cả?
Vâng cái lúc đó là Thanh Nghệ Tĩnh là vùng tự do, còn Bình Trị Thiên thì là bị tạm chiếm, cần thì là đi công tác thôi, thì tôi Thanh niên một thời gian nhưng mà cái thời gian.
Cái lúc bà làm ở Khu đấy thì mình có văn phòng để làm việc chứ ạ?
Dạ không, tức là làm việc ở, tức là dựa nhà dân mà anh, tất cả chúng tôi ở nhà dân, ở nhà bà con và chỗ làm việc thì tất nhiên có một cái gọi là văn phòng nhưng cũng là nhà dân, nhà dân cái nhà nào tương đối có điều kiện rộng rãi hơn một tí thì thôi có cái gì đâu, bàn ghế thì rất là đơn sơ có cái gì đâu, hồi đó đơn sơ lắm.
Có cái phương tiện gì để làm việc không ạ, ví dụ như máy chữ hoạc là đài để nghe không bà?
Dạ?
Có máy chữ hoặc là đài để nghe không?
Hồi đó làm gì có đài ạ, không có đài, không có gì hết tất cả.
Máy chữ cũng không có ạ?
Máy chữ thì, tôi nhớ rằng chỉ có một vào cơ quan lớn có thôi, hay cơ quan Khu ủy cơ quan Ủy ban ngành khác và tôi cũng không nhớ là vì có lẽ cũng có vì tôi không trực tiếp cái văn phòng mà tôi, một cái Khu đoàn Thanh niên là có từng ban, ban Tuyên huấn rồi ban Tổ chức rồi Ban nữ Thanh niên anh chị em văn phòng.
Ví dụ như những giấy tờ chỉ thị mà để đưa cho bà mà để cho bà đi tuyên truyền đấy, thì bà thấy là đánh máy hay là viết tay?
Hồi đó chủ yếu là, không có tài liệu đánh máy gì đâu, chủ yếu là nghe, nhìn và mình ghi vào sổ của mình, chứ không có tài liệu gì mà in ấn gì như bây giờ, không có, hồi đó rất là lơ thơ, chủ yếu là các cuộc họp phổ biến bằng miệng và mình nghe mình ghi vào sổ, đó như thế thôi, thế tôi nhớ là không có tài liệu gì lắm đâu.
[00:30:04]
Mình có hay họp với bên Ủy ban không bà?
Không, cái hồi đó nếu mà có họp chăng nữa là người chính đi họp chứ tôi thì không, ở trong Ban Thường vụ thôi, thì có lẽ là người Bí thư là người ta đi họp, chứ còn tôi không đi, tôi không đi, không biết.
Cháu trở lại cái thời kỳ trước một tí, cái lúc mà mình giành chính quyền Cách mạng Tháng Tám đấy bà thì mình tuyên bố thành lập Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa ở Hà Nội đây này, thì ở trong mình có nghe được những cái thông tin đấy không?
Hồi đấy có đài, có gì đâu mà nghe, mà hồi đấy Hà Nội là tạm chiếm, là chiếm đóng thì làm gì đã có Hà Nội ạ.
Không, cái lúc mà thành lập Chính phủ lâm thời mà mùng 2 tháng 9 đấy?
À lúc đấy thì cái đó mới đầu thôi, còn bắt đầu từ cuối tháng năm 46 thì đã kháng chiến rồi mà thì lúc tôi tham gia đấy là.
Thì cháu đang hỏi cái thời kỳ đấy thì bà có được nghe thông tin đấy không?
Không, không, hồi đó không thông tin thông tiếc gì, ít biết lắm, mình làm đâu mình biết đấy thôi chứ không phải như bây giờ, hoặc mình làm đâu mình biết chỗ đấy thôi, không được phổ biến biết một cái gì nhiều, thực ra là cái thông tin không biết một cái gì nhiều ngoài cái vấn đề được biết trực tiếp.
Cấp trên người ta cũng không nói cho mình nghe ạ?
Không, thời gian không hạn hẹp, mà cũng không, hồi đó chắc là, chắc là những người lãnh đạo chính thì người ta tiếp thu còn tôi thì không phải ở cái vị trí đó, thế thành ra, chắc là những người lãnh đạo chính của từng ngành thì người ta được phổ biến còn tôi chỉ là người phụ thôi.
Thế khi mà mình ký với Pháp cái Hiệp ước Sơ bộ ngày mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy bà thì ở địa phương mình có cái phản ứng gì không?
Chúng tôi không, không được biết cái chuyện đó, biết, tức là biết cái chủ trương đó, nhưng mà không đi sâu vào nhân dân để, có được phổ biến chủ trương như thế, như thế nhưng mà.
Nhưng trong cán bộ thì có cái phản ứng gì không ạ?
Bây giờ không nhớ nữa anh ạ, không nhớ nữa, lúc đó thật ra không, do hiểu biết có hạn chế, nên thì cũng không có quan tâm nhiều đến những cái vấn đề đó nói thật là như thế, lúc đó nó còn rất là sơ khai, sơ khai, chủ yếu mình làm cái việc của mình, theo ngành của mình, còn cái tình hình trong nước, tình hình thế giới như thế nào không phải như bây giờ, hoàn toàn không, không hiểu biết gì.
Cái lúc đi Tuyên truyền xung phong là vui nhất bà nhờ, vất vả nhưng mà vui?
Vâng, bây giờ trong Đội Tuyên truyền xung phong, bây giờ nhiều người đã qua đời rồi, nhiều người qua đời rồi, chỉ còn một vài người nữa thôi, qua đời hết rồi.
Thì nó có cái Đội Tuyên truyền xung phong Việt Minh Trung Bộ đấy?
Vâng, của Việt Minh của tỉnh Hà Tĩnh, còn Trung Bộ họ lại có riêng của họ, từng tỉnh đều có như thế cả.
Mình có liên lạc với họ không ạ?
Dạ không cái đó thì không biết trên thế nào chứ chúng tôi không biết.
Mình chỉ biết cái nhiệm vụ của mình thôi?
Tôi chỉ biết trong phạm vi của mình thôi, chúng tôi chỉ biết trong phạm vi của mình thôi, hồi đó nó như thế anh ạ.
Thế sau khi năm 47 bà làm ở Khu đoàn Thanh niên xong thì bà lại tiếp tục làm công tác gì nữa?
Bây giờ có lẽ nên nói vắn tắt và tôi có thể nói những cái điểm mà tôi thấy nó ấy chứ mà lần lượt thì như tôi đã thưa với anh trước đây là nó thay đổi luôn rồi. Thì sau khi ở Thanh niên đấy thì, lúc ở Thanh niên thì tôi có thời gian được đi, đi, cuối năm 49, cho đến cuối năm 49 thì có cái Hội nghị Phụ nữ ở Bắc Kinh, thì không biết hồi ấy là người ta triệu tập thế nào thì bây giờ tôi không nhớ, nhưng tôi chỉ biết là có cái Hội nghị ở Bắc Kinh mà Việt Nam có đoàn tham gia, thì đoàn tham gia thì có sáu người, thì lúc đó ở Khu IV đấy là được đoàn thể là cử chị Diệu Hồng là trưởng đoàn.
Nguyễn Khoa Diệu Hồng đấy?
Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng mà mất rồi đấy là Hội trưởng Phụ nữ Hà Nội đây thì bà trưởng đoàn thì tôi cũng được đi cùng với bà Hồng đi trong đoàn đó. Thế tôi lúc đó là, cái ý người ta coi như là, vì tôi công tác ở Ban nữ Thanh niên của Khu đoàn thì coi như là lớp tuổi thanh niên ở đấy, thì là cuối năm 49 thì tôi cùng với chị Diệu Hồng, hai chị em đi bộ ra Việt Bắc.
Đi bộ tít ra Việt Bắc?
Vâng, thì hoàn toàn đi bộ thôi, thì lúc đó chỉ có đi bộ thôi, đi bộ thôi, mà đi bộ ra Việt Bắc đó thì không phải là đi hòa bình, phải đi qua những cái vùng địch tạm chiếm, phải đi qua đường 5, đường 5 là đường Hà Nội - Hải Phòng đấy, là một cái đường mà quân đội Pháp kiểm soát rất là chặt chẽ và ngặt nghèo, mà phải đi như thế là từ, lúc đó cơ quan ở Thanh Hóa đi ra cho đến Việt Bắc là 20 ngày.
20 ngày?
Vâng 20 ngày.
Thế là mình vác gạo đi theo để ăn?
Vâng, đi đến đâu thì là, có mình mang gạo đi và đi đâu, đi đến những cái chỗ mà, còn đi công khai, đi bình thường thì không nói, còn đi qua những vùng địch tạm chiếm, đi qua những cái vùng mà ấy thì có đi theo những cái đường dây, tức là.
Có đường dây liên lạc đấy?
Tức là tổ chức Đảng, Chính phủ cơ quan tổ chức ra những cái đường dây có những anh em chuyên môn tổ chức cơ sở người ta dân đi theo những cái con đường đi, thì thường thường là họ có những cái trạm, thì thường thường đi một đêm như thế, thì qua đường số 5 là qua một đêm, thì cứ đi một đoàn độ mươi người, tùy theo, có đoàn mươi, mười lăm người có đoàn vài chục người, do những anh em dân quân du kích cơ sở ở đấy người ta dẫn đi qua những cái vùng tạm chiếm, người ta dẫn đi len lỏi những cái chỗ nào để mà xa đồn địch vân vân, thì cái đó là theo cái chung thì mình cứ đi thôi.
Thế cứ đi tới 20 ngày lên tới Việt Bắc?
Dạ vâng, 20 ngày thì tới Việt Bắc, thì tới Việt Bắc thì ra cơ quan Trung ương Hội lúc đó đóng ở Việt Bắc, ở đấy mấy tháng, gần nửa năm để chuẩn bị tài liệu, chuẩn bị tư liệu các thứ để rồi mà đi, đấy thì chính ra Hội nghị là họp năm 50.
Mình đi từ cuối 49 rồi?
Hội nghị họp tháng, họp năm 50, tháng 3 năm 50 ở Bắc Kinh, thế nhưng mà mình thì đi từ, từ Khu IV ra là tôi đi từ cuối năm 49 rồi ra Việt Bắc chuẩn bị mấy tháng, phải đến, tôi còn nhớ là đến bốn, năm, sáu tháng cơ, để chuẩn bị tư liệu các thứ rồi này khác.
Lúc đấy là mình chuẩn bị những tư liệu gì đấy ạ?
Tự liệu những cái tư liệu về hoạt động của Phụ nữ, tư liệu về tình hình, chủ yếu là những tư liệu về hoạt động của Phụ nữ, tư liệu rồi anh rồi này khác, tất cả là hoạt động Phụ nữ, vì đây là để dự Hội nghị Phụ nữ, thì hình như Hội nghị Phụ nữ các nước Châu Á, đúng rồi Phụ nữ các nước Châu Á, thế thì thực ra thì cái đoàn đi đấy thì là, ở trong nước cái lúc đó, ở Khu IV là có hai người, nhưng mà ở các tỉnh ở phía ngoài này thì Trung ương cử thêm ba người nữa là năm người, năm người và một người ở trong miền Nam là sáu người, nhưng mà tình hình thì nó như thế này cái, chúng tôi đi là đi theo đường gọi là đường, lúc đó đấy là anh nhớ là cuối năm 49 đầu năm 50 tức là lúc đó là bên Trung Quốc là quân Giải phóng, quân Giải phóng Trung Quốc đang bắt đầu đánh quân Tưởng xuống phía nam, thì chúng tôi lúc đầu đi đấy, thì chuẩn bị bố trí đường đi đấy là đi theo đường công khai, mặc áo quần của Trung Quốc, định là đi theo cái đường công khai của, của Tưởng Giới Thạch đấy, là tất nhiên có, Trung ương bố trí có hai anh, hai ông giỏi về tiếng Hoa, coi như một đoàn đi Trung Quốc, thế nhưng bắt đầu khi sắp đến biên giới Việt Trung, thì quân Giải phóng đánh ào ạt xuống, Quốc dân Đảng thua chạy tung tóe cả ra, thì các cái đường công khai coi như là không còn nữa, ô tô với các thứ, thì lúc đó lại phải quay trở lại đi, định đi đường công khai về phía đông bắc, qua cái đoạn đấy, qua Trung Quốc là thành công rồi, thì lại quay trở lại đường này lại đi qua đường, coi như đi qua căn cứ du kích của Hoa Nam, đi qua mình của Việt Bắc, rồi đi qua căn cứ du kích Hoa Nam, thế nên khi, khi cái đoàn chúng tôi năm người mà đến được Nam Ninh, đi bộ là đến Nam Ninh đấy.
À toàn đi bộ thôi?
Vâng, vâng thì toàn là đi bộ thôi, đi qua biên giới Việt Trung mấy tháng trời, vì nếu đi đường công khai thì thời gian chỉ thế ấy, nhưng là vì quay trở lại rồi lại đi, thì đến khi mà đến Nam Ninh, tức là thủ phủ tỉnh Nam Ninh lúc đó vừa mới được giải phóng, bên Trung Quốc đấy thì ở Bắc Kinh người ta khai mạc rồi, khai mạc rồi, mà lúc đó thì bên kia đang đánh nhau lung tung như thế, thành ra không có bất kỳ một phương tiện gì, không có máy bay như bây giờ mà bảo có máy bay bay ngay, không có bất kỳ một phương tiện gì, kể cả đường thủy, kể cả đường sông, kể cả đường không đều không đi được, nhưng mà may là dự hội nghị đó là có một đại biểu ở miền Nam thì bà ấy đi đường công khai, bà đi qua Pari đi đường công khai, đi qua Pari bằng máy bay rồi từ Pari đến Bắc Kinh.
Thế là bà đến kịp được?
Thì ở Hội nghị đấy là có bà đấy đại diện cho Việt Nam, còn đoàn này đấy năm người đấy là ở Bắc Kinh thì đến được Nam Ninh là thủ phủ của tỉnh, tỉnh Quảng Tây đấy, thì trên Bắc Kinh là khai mạc, thì sau đó thì bà bố trí cho đi tham quan khoảng vài tuần gì đấy rồi về.
À thế cuối cùng mình cũng không đến nữa?
Dạ?
Cũng không đến Bắc Kinh nữa?
À không, đoàn cho đi tham quan, người ta họp mất rồi thì cho đi qua một số thành phố lớn rồi đến Bắc Kinh rồi lại trở về, lúc đó thì đi bằng nghĩa là, thế thì cũng được chứng kiến cái cảnh đánh nhau và cái cảnh tàn quân Quốc dân Đảng chạy tung tóe ra trước cái sự truy quét của quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, thế thì lúc đó là còn thắm thiết lắm, lúc đó thì Trung Quốc vừa mới ấy xong thì thắm thiết lắm.
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Vừa thành lập nước mà, năm 50 mà?
Vâng vừa thành lập nước xong thắm thiết lắm chứ không phải có vấn đề Biển Đông như bây giờ đâu, lúc đó là khác, lúc đó là năm 50 cách đây sáu chục năm rồi thì lúc đấy nó khác quá.
Thì lúc mình mở chiến dịch Biên giới là để thông thương nhận hàng viện trợ đấy?
Vâng, lúc đấy là vừa mới mở Biên giới, vừa mới mở Biên giới, vừa mới mở ra, thế chúng tôi đi là qua vùng căn cứ Hoa Nam là anh em du kích bên Hoa Nam đấy là đón và đưa các thứ, cũng dẫn là đi bộ thôi.
Sang đấy là người ta cung cấp cho mình các thứ hết chứ ạ?
Vâng, tất nhiên sang đấy thì người ta đài thọ tất cả, sang đấy thì người ta đài thọ, lúc đấy thắm thiết lắm, sang đấy tình cảm mà thắm thiết mà lại trong cuộc chiến đấu như thế thì lúc đó thắm thiết lắm, họ cũng rất là cực kỳ là thắm thiết chân thành, lúc đó thì cực kỳ thắm thiết chân thành, thế chứ, đại thể là như thế.
Bà có vào Đảng không nhờ?
Dạ?
Bà có vào Đảng không nhờ?
Tôi tham gia Đảng năm 46.
À sớm thế ạ?
Vâng, bởi vì cái lúc đó, với cái lớp thanh niên mà hăng hái tham gia hoạt động như thế thì, thì cái việc qua thực tế công tác độ một năm là có thể là, là.
Ai giới thiệu mình vào Đảng bà?
Các đồng chí bây giờ mất hết cả rồi.
Bà còn nhớ tên không ạ?
Có chứ ạ, nhớ quá chứ.
Tên là gì ạ?
Đồng chí Nguyễn Xuân Linh và Nguyễn Xuân Thành, hai đồng chí là ở Tỉnh ủy Nghệ An, các đồng chí mất hết rồi, qua đời hết rồi. Đồng chí Nguyễn Xuân Linh sau này ở Thường vụ Quốc hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thành thì ở Bộ Công an, mất rồi, mất lâu rồi.
Bà dự bị có phải lâu không?
Dạ?
Bà dự bị có phải lâu không?
Dự bị 6 tháng.
6 tháng?
Vâng, lúc đó 6 tháng.
Mình là thành phần gì ạ?
Lúc đó gọi là học sinh phụ thuộc gia đình.
À tiểu tư sản?
Thì cũng gọi thế chứ chính ra cũng chả có tư sản gì mà gọi là học sinh phụ thuộc gia đình, chưa có làm cái gì cả, chưa có tư sản gì cả, cũng chẳng tiểu, cũng chẳng đại.
Trước khi kết nạp Đảng người ta có cho mình học điều lệ học các thứ không bà?
Hồi ấy nó đơn sơ lắm, không phải học, không phải có lớp học cái gì đâu, chỉ có các đồng chí giới thiệu nói thôi, nói giới thiệu, Đảng mục đích là như thế, mà cũng nói rất là đơn sơ, đưa xã hội đến mục đích ấm no hạnh phúc này khác, bình đẳng, nói những cái tươi đẹp, lúc đó thì cũng không cần gì nhiều, bởi vì mình nhìn vào thực tế cuộc sống, và mình nhìn vào tấm gương của các đồng chí đảng viên mà mình đã được tuyên truyền hoặc đồng chí đảng viên mà trực tiếp làm việc với mình thì mình thấy cái đức độ và có các niềm tin thôi. Thế tất nhiên cũng nói mục đích của Đảng cuối cùng đưa đến, bây giờ trước mắt là độc lập dân tộc, bảo vệ độc lập dân tộc và tiến đến xây dựng một xã hội gọi là ấm nó hạnh phúc rồi bình đẳng rồi không có bóc lột, vân vân, nói thế một cách nó ấy.
Cái hôm kết nạp Đảng là mình tổ chức bí mật hay là công khai hả bà?
Tôi hồi đó trong cái điều kiện không tổ chức được công khai đâu, hồi đó không tổ chức công khai.
Tức là mình làm bí mật à?
Vâng, vâng, tức là làm nhỏ, kín đáo thôi, có lẽ thế, chỗ này thì anh cũng chỉ cần ghi đến như thế thôi.
Cái hôm bà kết nạp thì có nhiều người kết nạp cùng không hay chỉ có mình bà thôi?
Không, không, một, trong cái điều kiện hoạt động lúc đó mà, có những cái trường hợp là như vậy, hồi đó tất cả những cái về thủ tục nó đơn giản mà, nó này khác chứ không phải như bây giờ.
Có treo cờ, treo ảnh các thứ không ạ?
Không đơn giản thôi, lúc đó trong cái điều kiện hoạt động nó, anh biết nó cũng khó khăn.
Sau này bà có đi học một cái lớp chỉnh huấn, chỉnh Đảng nào không?
Lớp á, à thời kỳ ấy thì tất cả rồi thì đến những năm, năm bắt đầu những năm 52, 52 là bắt đầu một cái chủ trương chung, toàn Đảng là có những lớp chỉnh Đảng, chỉnh huấn thì tất cả đều phải học, tất cả đều phải học, tất cả đều phải học, tất cả đều có học.
Như bà là đi học ở đâu, dự cái lớp ở đâu?
Tôi cũng không nhớ nữa, nhưng mà lúc đó không có vấn đề gì lớn lắm, thành ra học thì cứ một tháng, tháng rưỡi gì đó, thì cái đó tất cả tùy theo từng đối tượng, tùy theo từng thời gian, chỉnh huấn, chỉnh Đảng.
Người ta có giảng cho mình chủ nghĩa Mác - Lênin không bà?
Không, làm gì có giảng cái gì Mác - Lênin đâu, không.
Thế thì lớp đấy người ta giảng cho mình cái gì ạ?
Dạ?
Cái lớp chỉnh Đảng, chỉnh huấn đấy người ta giảng cho mình cái gì ạ?
Hồi đó 52 thì đương còn là Đảng Lao động Việt Nam mà, anh còn nhớ hồi 51 đấy.
51 là Đại hội II là đổi tên?
51 là Đại hội Đảng lần thứ hai là đổi tên là Đảng Lao Động Việt Nam mà, Đảng Lao động Việt Nam chứ có phải, chứ còn chính ra, vì cái thời kỳ năm 46 trong cái tình hình Quốc tế phức tạp hồi ấy đấy, thì Đảng tuyên bố giải tán và công khai Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác, thì từ năm 46 cho đến năm 51 là Đảng rút vào bí mật, nên không có hình thức, không có cái gì đâu, lúc đó là, trước quốc tế là coi như là Đảng giải tán, mà do đó cho nên cái thủ tục tức đều phải đi vào bí mật, đến năm 51 sau Đại hội lần thứ hai thì mới ra hoạt động công khai với tên là Đảng Lao động Việt Nam, thì sau đó mới có Đảng mới có cái hoạt động công khai, còn trong suốt thời gian đó là hoạt động trong công tác bí mật, đấy nó có cái thời gian như thế, có cái điều kiện lịch sử lúc đó như thế anh biết rồi.
Trong cái lớp chỉnh huấn, chỉnh Đảng đấy người ta có nói gì đến  cái tư tưởng Mao Trạch Đông với cách mạng Trung Quốc không bà?
Không nhớ được, không không nhớ gì, không nói nhiều gì, bây giờ tôi cũng không nhớ lắm những cái đó, không, không ấy.
Thế là sau khi bà ở Trung Quốc về lại Việt Bắc thì bà lại làm công tác gì?
Sau đó thì do cái việc đi dự Hội nghị Phụ nữ như thế thì tôi về lại chuyển vào công tác Phụ nữ.
À công tác Phụ nữ?
Vì đi dự Hội nghị Phụ nữ là cả một thời gian dài chuẩn bị tư liệu phụ nữ rồi này khác thì sau đó lại trở về công tác Phụ nữ.
Ở tại địa phương à?
Thì lại trở về quê về công tác Phụ nữ ở Khu IV.
À Khu IV?
Đặt ở bên Khu IV, có thời gian ở cơ quan Trung ương Hội ở Việt Bắc sau đó trở về công tác Phụ nữ.
À mình cũng có công tác ở Trung ương Hội một thời gian ạ?
Vâng một thời gian ngắn, trong thời gian chuẩn bị đi Trung Quốc thì ở Trung ương Hội, còn thời gian tôi, tôi không muốn đi, tôi không muốn đi lại nhận làm công tác ở Việt Bắc, tại sao tôi không muốn đi Trung Quốc, là vì lúc đó để nói lại để thấy cái tư tưởng thời đó, là vì lúc đó là được nghe chủ trương là chuẩn bị tổng phản công, thế thì với cái tâm lý của người thanh niên hăng hái như vậy thì nghĩ là cả một cuộc chiến đấu như thế này giờ mới đến giai đoạn tổng phản công, mà mình đi như thế đấy là mình không được vinh dự tham gia cái giai đoạn tổng phản công này, thế thì tôi lại, tôi xin rút, không đi thì đoàn thể cử người khác, nhưng đến sau đó cái chị kia ốm, chị kia đã được phân công thay tôi thì chị ấy ốm, Trung ương lại quyết định, vì lúc đó thì bí rồi, lại tôi trở lại tôi tham gia.
À lúc đấy cái tư tưởng mình nghĩ hay nhờ?
Thì tôi nói cái đó để nói thêm một cái khía cạnh tư tưởng của thanh niên hồi đó mà đàn ông con trai, thanh niên thì đi bộ đội mà gia đình không cho đi, nó trốn để mà đi mà, thì lúc đó cái tư tưởng là nó, bây giờ nói nghe như là chuyện, chuyện bịa đấy, nghe như là chuyện bịa.
Nhưng lúc đấy đúng là nghĩ như thế nhờ?
Hồi đó là sợ rằng trong cái giai đoạn như thế mà mình vắng mặt mình không được tham gia cái giai đoạn đấy thì mình thiệt, mình thiếu vinh dự, thiếu trách nhiệm thế nào đó mà thành không muốn đi Trung Quốc để ở lại tham gia tổng phản công, thế nhưng mà rồi lại đi, vì bà kia lại ốm.
Thế sau khi đấy bà về Phụ nữ Khu IV  thì  bà làm công tác Phụ nữ thì bà đảm nhận chức vụ gì?
Cán bộ thôi, tôi không làm gì, bởi vì với công tác Phụ nữ tôi là lính mới, tôi là lính mới.
Lúc đấy là trụ sở đóng ở tỉnh nào ạ?
Cũng như là các cơ quan của Đảng và chính quyền cũng đi sơ tán hết nơi này đến nơi kia, lúc đó ở Nghệ An, có lúc ở Thanh Hóa, chủ yếu lúc đó ở Nghệ An và Thanh Hóa, chứ không ở Hà Tĩnh, nói chung các cơ quan Khu là không ở Hà Tĩnh là vì giáp Bình Trị Thiên, ở Nghệ An, Thanh Hóa một là rộng hơn, rất rộng, hai là về mặt an toàn, an ninh thì nó an toàn hơn, nhưng không ở Hà Tĩnh, hoàn toàn cứ ở Nghệ An và Thanh Hóa, mà phần nhiều là ở các cái huyện trung du trở lên chứ không ở các cái huyện ven biển.
Lúc đấy phụ nữ Khu IV có đông không bà, cái Ban Chấp hành đấy?
Khoảng độ vài chục người thôi, khoảng độ vài chục người, cán bộ khoảng độ vài chục người, hai chục người thế thôi, thì Ban Chấp hành thì gồm các chị em ở các tỉnh nữa, thế còn cái bộ máy chuyên trách đấy thì chỉ gồm tất cả bộ phận, hai chục người khoảng như thế thôi.
Lúc đấy làm đã có lương chưa ạ?
Không phải, lúc đấy không gọi là lương, lúc đấy gọi là phụ cấp bằng chế độ, tôi còn nhớ phụ cấp bằng, kiểu như bao nhiêu gạo đấy.
À tính ra gạo chứ không phải tiền?
Bao nhiêu ki-lô theo cấp bậc, bao nhiêu ki-lô gạo tôi còn nhớ là chủ yếu là gạo thôi chứ còn không có vấn đề ở vải đâu, còn ở thì là ở nhà dân rồi, ở nhà dân thôi, không có.
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À vải vóc mình không được cấp gì à?
Không, không hồi đó làm gì có, hồi đó là chủ yếu là phần nhiều là gia đình bạn bè, những cái đó là do gia đình, bạn bè thôi, chị em nào cũng phải dựa vào như thế, ai mà gia đình không có thì bạn bè, chứ không có đâu, chỉ có chủ yếu là gạo.
Lúc đấy cái việc chợ búa người ta có hoạt động bình thường không ạ?
Đơn sơ thôi, có cái gì đâu mà lại chúng tôi lúc đó đều là nữ thanh niên hết cả toàn ăn cơm cơ quan, ăn cơm cơ quan thì cơ quan nào cũng có một chị cấp dưỡng thì ăn cơm cơ quan thôi, cứ đến bữa vác bát, vác đũa đi ăn thôi.
Có hay đi chợ không ạ?
Dạ?
Có hay đi ra chợ không ạ?
Chúng tôi có thì giờ đâu, mà có đi để làm cái gì đâu ạ, không làm gì cả, tất cả đều là đến nhà ăn có chị cấp dưỡng, ngoài ra không có cái gì khác đâu, không bao giờ có cái gì mà gọi là ăn quà ăn ciếc, làm gì có cái gì mà chỉ có như thế thôi, ngày hai bữa cơm, buổi sáng thì khoai, sắn thì.
Cái lúc đấy mình dùng cái loại tiền gì để sử dụng bà, tiền Cụ Hồ hay là tiền tín phiếu?
Không, tiền Cụ Hồ chứ, tiền Cụ Hồ chứ, tiền Cụ Hồ hẳn hoi, nhưng mà có dùng tiền mấy đâu ạ, có mua có bán gì đâu.
Bên Phụ nữ mình có tổ chức đi buôn bán ở vùng Pháp chiếm không, để gây quỹ đấy?
Không, cái đó thì ở Khu tôi không thấy, chắc là chị em ở các tỉnh, hay là ở các huyện mà có vùng tạm chiếm đấy thì chắc có lẽ là có làm cái việc đó nhưng mà nếu có thì cũng rất ít thôi, rất ít thôi.
Gây thêm quỹ để hoạt động mua thuốc men các thứ đấy?
Còn ở Khu thì không, ở Khu thì không, vâng không có gì, hồi đó thì cả năm chả ốm, cả hai, ba năm chả bao giờ ốm cả.
Sao ngày đấy khỏe thế nhờ bà nhờ?
Cuộc sống rất là đơn sơ nhưng mà chả bao giờ ốm, chả phải ai ốm.
Hay là do đi bộ nhiều khỏe?
Có lẽ, có lẽ với lại không khí trong lành không ô nhiễm môi trường.
Thế là bà làm ở Khu đấy là đến năm bao nhiêu?
Tôi làm, sau đó tôi còn chuyển sang cơ quan của Đảng cơ, sau khi làm ở Phụ nữ thì chỉ độ khoảng chưa đầy một năm thì lại, tôi lại được chuyển sang cơ quan của Khu ủy của Đảng.
Đến năm 50 đấy?
Năm 50 đấy, năm 50 đấy Khu ủy của Đảng, là vì tôi làm ở cơ quan Phụ nữ, tôi còn nhớ tháng 5 năm 50, thì lúc đó năm 50, đứng về cuộc kháng chiến của mình mà nói đấy là bắt đầu chuyển sang những giai đoạn, mình bắt đầu mở những chiến dịch lớn.
Vâng, ví dụ chiến dịch Biên giới này?
Vâng còn chiến dịch Biên giới là sau này thì lúc đó chiến dịch ở Đông Bắc, thì lúc đó mỗi một lần mở chiến dịch như vậy đấy thì các cấp, các địa phương đều phải cả cán bộ đi tham gia phục vụ tiền phương, đến cái chỗ ban chỉ huy tiền phương đấy thì hồi đấy ở Khu IV là tôi là được cử đi cùng với một chị, chị bây giờ mất rồi, chị ấy lớn tuổi, chị mất rồi, thì hai chị em đi phục vụ chiến dịch Hà Nam Ninh ở đồng bằng đấy, Hà Nam, Ninh Bình đấy, gọi là, tên hồi đấy gọi là chiến dịch Quang Trung của Hà Nam Ninh, năm 50 thì tháng 5 năm 50 tôi đi, thì lúc tôi đi là ở cơ quan Phụ nữ đi, coi như là đi tham gia độ ba, bốn tháng, chiến dịch này có ba, bốn tháng thôi, thế thì cũng trong lúc phục vụ chiến dịch đó cũng có chút ít thành tích, với cái tuổi hăng hái lúc đó mà, thế chứ chả riêng tôi mà nhiều người nữa, thế thì chắc là với cái quá trình công tác từ năm 45 cho đến năm 50 là 5 năm, nó cũng trải qua công tác Thanh niên rồi Phụ nữ và cũng có lẽ là cũng có cái hăng hái hoạt động và cũng có cái thuận lợi là đứng về trình độ văn hóa thì mình cũng có được học hành, thành ra cái đó nó cũng có thuận lợi, có lẽ vì thế mà Đảng điều sang phục vụ bên cơ quan Khu ủy Đảng, Khu ủy Đảng.
Cái nhiệm vụ của bà bên đấy là làm việc gì ạ?
Lúc đó là làm tham gia trong cái gọi là Ban thư ký Đoàn, và có ba người hai anh và một tôi thì trong đó, thực ra hai anh kia là có trình độ hơn tôi là kiểu như vào tập sự.
Tức là mình làm cụ thể là nhiệm vụ gì ạ?
Làm việc cụ thể đấy, là cái ban ngày là giúp cho Ban Chấp hành và Ban Thường vụ bên Khu ủy Đảng, đọc các báo cáo của các nơi gửi lên rồi trình bày lại, rồi các cụ họp thì mình ngồi chầu rìa, gọi là mình ngồi chầu rìa thôi.
Thư ký thôi?
Gọi là chầu rìa ghi biên bản vân vân, và sau này dựa theo một cái đó thì tùy theo chỉ đạo của các cụ từ đó cái gì viết thành chỉ thị, cái gì viết thành thông tri, cái gì viết thành báo cáo, cái gì viết thành nghị quyết, thì trong ba anh em này phân công với nhau, thì lẽ dĩ nhiên tôi là cái người mới thì nhận những công việc này nhỏ nhẹ hơn, việc lớn thì do hai anh kia là chính, thế còn tôi phần việc này, nhưng mà thời gian làm việc ở đấy thì đúng thời gian hết sức là thuận lợi, là vì được ngồi chầu rìa thì các cụ họp, các cuộc họp của các tỉnh, nói chung là các cuộc họp lớn nhỏ là mình đều được ngồi chầu rìa cả, ngồi chầu rìa thế thì tha hồ mà nghe, tha hồ mà hiểu, thế thì cái đó là một cái thời gian thuận lợi giúp cho mình.
Cái lúc đấy người ta hay bàn vấn đề gì là nhiều nhất ạ?
Ô bấy giờ nói việc Đảng việc chính nhiều lắm, như thế là toàn cái đợt đấy là đợt thuận lợi nó giúp cho mình hiểu được toàn diện các mặt công tác, trước đấy thì làm ở Thanh niên thì biết Thanh niên, làm ở Phụ nữ thì biết Phụ nữ, làm việc gì thì biết việc nấy, nhưng mà cái thời gian đấy đấy là cái thời gian hiểu toàn diện các mặt công tác, khi các cụ ngồi bàn thì tất cả, người ta thuyết trình chỉ lại để chầu rìa thôi, nhưng mà cũng có một cái lợi là, ví dụ khi mà các cụ phân mình viết báo cáo hay viết thông tri hay viết chỉ thị, viết dự thảo, các cụ lại duyệt qua các cụ thì mình lại học tập, chỗ nào mình viết không đúng, thì chính cái đó là một cái nó cái điều kiện nâng cái trình độ một cách toàn diện, thế lúc đấy việc chủ yếu là thế thôi, thỉnh thoảng các cụ có đi họp đâu thì có khi lại đi theo.
Những cái lúc đấy cái chủ trương gì mà người ta ban ra nhiều bà?
Dạ?
Cái chủ trương gì?
Không, bây giờ tôi không nhớ, bây giờ nói về hồi đó, hồi đó trong cuộc kháng chiến Thanh Nghệ Tĩnh thì tự do Bình Trị Thiên kháng chiến thì Đảng toàn diện các mặt, từng thời gian thì chủ trương của Đảng không có việc gì không bàn, vấn đề thuế nông, sau này vấn đề thuế nông nghiệp rồi vấn đề tôn giáo, rồi vấn đề lạm dụng, vấn đề quân sự, nghĩa là toàn diện các vấn đề thì mình cứ nghe chầu rìa, nghe để mà học thôi.
À cái thuế nông nghiệp ở địa phương mình người ta thực hiện thế nào bà nhờ?
Bây giờ tôi không nhớ, chỉ biếtlà những cái hội nghị đó mình có dự, mình biết như thế là địa phương này thế này, nhưng mà trong thời gian tôi ở cơ quan Khu ủy đấy thì mấy năm đấy, hai, ba năm thì một cái việc có lẽ là gây một cái ấn tượng và ghi một dấu ấn lớn tức là lúc đó chủ trương chung của kháng chiến của mình chuyển sang cái giai đoạn, thành ra các chiến dịch mở khắp nơi thế thì tôi đã được đi phục vụ chiến dịch Hà Nam Ninh trước đó, thế sau đó những cái đợt khác thì tôi cũng được nằm trong cái số được huy động đi mà những cái đợt sau này này thì không phải huy động ít mà huy động nhiều lắm, một đợt như thế ví dụ như ở cơ quan, một cơ quan như thế có thể huy động cả chục người đi đấy, huy động lớn lắm.
Cái nhiệm vụ mình lên đấy để làm việc gì ạ?
Dạ, huy động đi đấy thì là đến cái chỗ của ban chỉ đạo tiền phương thì đến đấy tùy theo sự phân công của cái ban chỉ đạo đấy, phân công gì thì làm nấy, phân công gì thì làm nấy, thì tôi thì là một thời gian thì tôi đi làm, phần nhiều là lúc đó thì những cái việc thuộc về quân sự thì do quân sự, mà đây là ban chỉ đạo tiền phương thì chúng tôi tham gia là, phần nhiều phục vụ vào trong cái việc mà cung cấp tổ chức dân công, tổ chức cung cấp, vận tải, lương thực, thực phẩm, quân y, quân khí, quân nhu phục vụ cái hậu cần, thì phần nhiều thì cán bộ dân này đấy thì tất nhiên không có hiểu biết gì về quân sự thì được huy động vào những cái nhiệm vụ là công tác hậu cần để phục vụ cho quân đội, tổ chức huy động nhân dân phục vụ cho công tác hậu cần, quân y, quân khí, quân nhu và vận tải, dân công.
Tức là mình tổ chức cái đóng góp của dân sau mình chuyển lên chiến trường?
Vâng, lúc đó là hoàn toàn những cái vấn đề đó là quân đội thì đánh, còn làm tất cả những cái này thì là dân, dân thì tổ chức, mà lúc đấy chủ yếu, vận tải chủ yếu là bộ, là dân công, gọi là, nên mới có chính sách gọi là huy động dân công thời chiến đấy, thì hồi đó là cứ huy động dân công đi, cứ mỗi người như thế là đi đến hai, ba, bốn tháng thì là mình phải tổ chức, hàng, hàng vạn.
Cái chiến dịch Điện Biên Phủ mình là cũng ủng hộ nhiều bà nhờ?
Hàng vạn, hàng chục vạn, hàng triệu những người dân khắp tất cả các địa phương, tất nhiên là từ Hà Tỉnh trở ra thôi, chứ còn không, trong Bình Trị Thiên là không đụng đến, từ Hà Tỉnh trở ra cho đến tất cả các tỉnh miền Bắc thì đều huy động những cái đoàn gọi là tuyến dân công, thì cái đó nó đòi hỏi một cái tổ chức lớn lắm, hàng chục vạn người.
Mình huy động thế có khó không ạ, người ta có phục tùng mình không?
Huy động động đi như thế thì là huy đông như thế là đi theo từng, từng huyện, từng xã họ đều có tổ chức, đội rồi tiểu đội rồi, thường thường những cái đoàn họ tổ chức một đoàn là của một huyện thì Huyện ủy, Ủy ban họ cử những cái ban chỉ đạo đi, thì tổ chức rất là chặt chẽ mỗi cái đơn vị như thế, thì dân công đi thì người nông dân đi thôi, người nông dân dân đi, mang cái gì, đôi sọt, đôi sọt mà có chân, làm cái đôi  sọt mà nó có ba cái chân này để cho nó, khi người ta đặt cái gánh đấy thì người ta để xuống dưới đất nó không bẩn, làm cái đôi sọt, một đôi sọt thôi, một người gánh như thế thì có hai mươi ki-lô, bởi vì đi như thế là đi đi suốt từ tất cả các nơi, kể cả từ Hà Tĩnh mà đi ra cho đến tận Tây Bắc rồi khắp, thì đi như thế là từng đoàn đi. Ăn thì là nhà nước cho một người tám lạng gạo, mắm muối thì tự túc, thì phần nhiều là có cái gì đâu mỗi người làm một cái ống muối hoặc là mắm khô thế thôi, cứ đi như thế, thì từng đơn vị như thế có tổ chức những cái đơn vị cả Đảng và cả tập thể thế thì chúng tôi phục vụ cho cái ban chỉ huy tiền phương thì tức là phải tổ chức những cái đường dây, tổ chức những cái trạm để đón tiếp người ta, vì người ta đi một cái đoạn đường một ngày như thế là cũng chỉ để cho người ta đi độ khoảng, tùy nếu đường núi hoặc là đường đồng bằng thì chỉ đi được khoảng 25 cây số thôi, đường núi thì chỉ đi được 20 cây số thôi, thì người ta đi ban ngày, thì mình tổ chức những cái gọi là trạm, trạm đón tiếp dân công thì ở đấy, cái trạm, không phải mình có xây dựng cái gì đâu, lại cũng vận động nhân dân cho mượn nhà mượn các thứ, hoặc nếu rừng núi thì làm lán, tổ chức làm lán, thì người ta đến thì mình đón tiếp người ta chỉ cho người ta chỗ ăn, chỗ ở rồi thì bếp, cái chỗ nào là suối, chỗ nào có nước vân vân, và người ta ốm đau thì mình có cái trạm xá rồi này khác, rồi có cái chỗ cấp phát lương thực, cấp phát lương thực, cấp phát cái cho người ta ăn, hoặc là cái gạo mà người ta gánh đi xa quá thì mình lại đổi trở lại, để cái gạo đấy là làm gạo ăn và lấy cái gạo tốt hơn, mới hơn ở trong kho, mình phải có một cái khu vực kho, đại thể như thế thì là để cấp phát vào tất cả cái việc đấy là cái trạm này phải làm.
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Thế bà làm cái công tác đấy là cho đến hết kháng chiến chống Pháp đấy?
Tức là trong cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp thì tôi đi phục vụ như thế, sau cái chiến dịch Hà Nam Ninh như thế, tôi đi phục vụ ba chiến dịch nữa, mấy chiến dịch như thế, mỗi chiến dịch như thế tùy, ba tháng, bốn tháng tùy, có chiến dịch Trung Lào đấy, có lần đi sang đến cả Lào, đi đó, một cái thời gian mấy năm đó là đi, tôi và rất nhiều chị em khác cũng đi như vậy thì là phục vụ chủ yếu, tôi là phục vụ cho công tác dân công, phục vụ, thế là phục vụ dân công dến phục vụ cho một cái trạm quân y, chữa bệnh thì do bên quân y nhưng mà phải có các dân công để phục vụ các cái trạm đó, cơm nước rồi chăm sóc thương binh rồi này khác thì mình là làm cái dân công này, thì đây vừa cả công tác tổ chức đời sống vừa cả công tác tổ chức cấp phát và một phần rất quan trong là công tác tư tưởng, bởi vì trong điều kiện đi mà khổ sở, chết chóc, ốm đau bệnh tật thì rất, rất nhiều vấn đề.
Đến chiến dịch Điện Biên Phủ thì bà có phải phục vụ không?
Có những cái lúc mà tư tưởng dao động, anh chị em người ta trốn về, có lúc người ta trốn về.
Bà lại phải làm công tác tư tưởng?
Trốn về cả hàng trăm, hàng nghìn người đấy, mà mặc dù là trưởng đoàn là Thường vụ Huyện ủy nhưng cũng trốn, lúc đó nó gian khổ đến cái mức bom, đạn chết chóc này khác thành ra mình phải hỗ trợ cũng với các ban chỉ huy đoàn đấy để làm công tác tư tưởng, giúp cho các cái chi ủy làm công tác tư tưởng ổn định và cả đời sống cho, cho hàng bao nhiêu dân công.
Đến chiến dịch Điện Biên Phủ là bà có tham gia không?
Không, lúc đó tôi về rồi, lúc đó tôi không, tôi chỉ có tham gia đến năm 53 thôi.
Lúc đấy mình lại về Phụ nữ Khu IV à?
Khoảng từ năm 53 tôi tham gia chiến dịch ở, gọi là chiến dịch, hồi gọi là xuân, Đông Xuân rồi chiến dịch Tây Bắc rồi chiến dịch Trung Lào, thì chiến dịch Trung Lào, chiến dịch Tây Bắc rồi chiến dịch Đông Xuân, còn đến chiến dịch Điện Biên Phủ thì tôi không tham gia, tôi là lúc đó tôi không ở cơ quan Khu ủy nữa.
Lúc đấy bà lại ở đâu?
Không tham gia nữa.
Thế lúc đấy bà làm ở đâu?
Lúc đó, lúc đó là xảy một cái chuyện là, anh nên nhớ là lúc đó đến năm 53, năm 54 là giảm tô và cải cách, thế thì lúc đó, cái này là vấn đề lịch sử thì tôi cũng như nhiều anh chị em khác thuộc thành phần gọi là gia đình tầng lớp trên, thì lúc đó là tôi không ở cơ quan Khu ủy nữa, tôi được điều sang cơ quan khác, được điều sang cơ quan khác, lúc đó nó khác, lúc đó là khác, thế và được điều đi nghĩa là tham gia giảm tô, cải cách ruộng đất.
Bà tham gia giảm tô ở đâu ạ?
Nhưng mà tôi tham gia giảm tô ở Hà Tĩnh, tham gia hai đợt giảm tô ở Hà Tĩnh ở hai huyện, một huyện là một đợt ở Hưng Nguyên, một đợt ở Nghệ An, một đợt ở Hưng Nguyên một đợt ở, à quên một đợt ở Đức Thọ  và một đợt ở Kỳ Anh hai đợt giảm tô, sau làm hai đợt giảm tô. mà cái lúc mà tham gia cải cách ruộng đất đấy tôi cũng được học lớp cải cách ruộng đất, nhưng mà không được tham gia, mà lúc đó là cái lớp cải cách ruộng đất mà ở Châu Phong ở Hà Tĩnh đông lắm có lẽ là, ít nhất là hơn một ngàn người, thế thì học xong là tôi và cũng đến năm chục, khoảng năm chục anh, chị khác nữa là được liệt vào cái đối tượng là không đủ tiêu chuẩn tham gia cải cách ruộng đất.
Do thành phần đấy?
Do thành phần, do thành phần thì trả về cơ quan để kiểm thảo, thì bây giờ thế này nhớ cái đoạn này thì còn dài, cái đoạn này thì còn dài bây.
Không, cháu chỉ nói chuyện với bà khoảng mười lăm phút ạ?
Nhưng nếu mà cái này nói thì có khi là nói cũng không hết ý, bởi vì cái quá trình hoạt động của tôi nó không suôn sẻ như các anh chị em khác, mà có lẽ chẳng riêng tôi, những người mà không may sinh ra ở một cái chỗ mà.
Cái lúc bị kiểm thảo cũng mệt bà nhờ?
Sinh ra ở một cái, cái chỗ mà không được cho lắm, cho nên tốt đấy thì đều, đều như tôi, đều như tôi, như tôi là bị rơi vào cái hoàn cảnh đó, như đấy cũng là một cái, nhiều cái chuyện là cũng rất là phức tạp, sau này thì giải quyết hết rồi, nhưng mà cũng, cũng không.
Lúc đấy là mệt?
Không đơn giản, không đơn giản, tôi đã từng bị kỷ luật, nhưng mà không tôi chả, nhiều chuyện buồn cười lắm, bây giờ nói ra, nói ra có lẽ sau này người ta nghĩ là chuyện có lẽ là chuyện bịa, nhưng mà đúng nó là như thế, nhưng mà tôi nghĩ để ghi lại một cái ý đó thì sau này cũng giúp cho lịch sử thấy được.
Bà có thể nói cho cháu một cái câu chuyện cụ thể?
Hả?
Một cái chuyện nào ngắn ngắn mà cụ thể đấy, ví dụ mà trường hợp mình bị thành phần như thế?
Trả, trả về cơ quan, trả về cơ quan không đủ tiêu chuẩn đi tham gia cải cách ruộng đất, trả về cơ quan để kiểm thảo. Thế kiểm thảo thì lập trường quan điểm, thế lúc đó thì người ta gọi là truy khan, vì lúc đó nhận định theo cố vấn bên Trung Quốc, cố vấn nhận định là Quốc dân Đảng đã cắm sâu vào Đảng Lao động Việt Nam và có cắm được vào tận cơ sở, cơ sở nào, chi bộ nào cũng đã có bị Quốc dân Đảng xâm nhập, trên nhận định như vậy mà, nên buộc lòng các chi ủy đều phải truy cho ra, trong chi bộ mình mà không truy ra cái anh nào, cái chị nào Quốc dân Đảng thì coi như lại bị trên kiểm điểm là hữu khuyết, nên chi tôi hoàn toàn không oán trách gì các đồng chí lúc đó là Chi ủy mà tất nhiên họ truy trong một chi bộ độ mười lăm, hai mươi người, thì họ cũng truy vào những người mà có thành phần xấu, thì cái trong chi bộ đó thì có hai người tôi và một đồng chí nam nữa cũng cứ bị truy, hoặc là chẳng nghe đồng chí có cái thành phần như vậy mà Quốc dân Đảng lại không giao cái nhiệm vụ gì cho đồng chí sao, đại loại tức là người ta gọi là truy khan mà, thì tôi nói thâm một cái nỗi đấy, lúc đó ngồi thế này rất thương, ho không dám ho, gãi đầu không dám gãi, ngồi rất thẳng, nếu mà có một cái gì khác đấy ấy đấy là phản ứng giai cấp, ho cứ như thế này  không dám ho, ngứa không dám gãi, thế và người ta truy tôi mãi chả có cái gì cả, thì cuối cùng người ta truy tôi ba, mấy cái hiện tương mà, nếu nói bây giờ có khi anh cũng không tin, cái hồi học lớp cải cách ruộng đất có một cái tài liệu về phân định thành phần thì chỉ là một cái miếng giấy như thế này gấp tư lại trên bàn tay, tài liệu phân định thành phần giai cấp, học lớp cải cải ruộng đất là hai tháng, hai tháng thì đến cuối, cuối khóa thì thu lại thì thiếu sót của tôi là vì nó nhỏ quá, nó chỉ hơn cái bàn tay mà hai tháng ở nhà dân thì để rơi đâu mất, thì cái đó thành ra một trường tồn, như thế tức là đồng chí do căm thù giai cấp đồng chí không chấp nhận cái điều lệ phân định thành phần giai cấp, đấy là do cái phản ứng giai cấp, không, không, nên là đồng chí đã, đã xé bỏ cái điều lệ thành phần giai cấp, đấy là một cái hành động về mất lập trường.
[01:10:39]

Thế là quy kết mình ngay như thế?
Vâng đấy là một, một cái. Một hiện tượng thứ hai nữa là buồn cười lắm cơ, trong cơ quan thì toàn là đàn ông, tôi ở cạnh phòng một cái chị phụ nữ là cấp dưỡng, hồi ấy là cơ quan Khu là tranh tre nứa lá mà, phòng đó là phòng chắc cũng chỉ bằng một tí con con này thôi thế thì tôi và chị cấp dưỡng cũng là hay nói chuyện với nhau, thế thì chị cấp dưỡng, xin lỗi anh chị ấy phàn nàn với tôi là chị ấy ra khí hư, thì chị ấy không có trình độ văn hóa, mình thì mình nghĩ mình hiểu biết hơn, thế tôi nói chị phải đi khám đi, chị mà để thế rồi nó kéo dài ra rồi sinh bệnh thì nguy hiểm. Mình nghĩ với cái nhiệt tình giúp cho chị ấy, sau thành một cái hiện tượng, thậm chỉ là tư tưởng địa chủ, thậm chí là luôn đe dọa, dọa nạt cái chị cấp dưỡng kia, là một hiện tượng thứ hai. Một cái hiện tượng thứ ba đó là ăn cơm thì ăn nhà ăn do lúc học ở lớp cải cách ruộng đất, thì chia cơm vào trong một cái đĩa nhôm như thế này, cơm và thức ăn, rau canh linh tinh là đổ lộn nhào vào, cứ tổ trưởng đi mang cái gánh đi đến nhà ăn đấy mỗi người một đĩa mang về, thì tôi ăn không hết, các anh đó cứ chia đều, thì tôi đã nói với các anh ấy, anh tổ trưởng rồi, anh đi lấy đấy anh lấy cho tôi ít thôi, mà anh vẫn quen vẫn lấy, anh ấy vẫn lấy đầy, có những hôm tôi ăn không hết, tôi phải bớt đi cho chó ăn, tôi phải đổ đi, vì ăn không hết mà, góp đĩa lại để cho người ta đi rửa thì mình phải đổ, thế xong cái thành một hiện tượng.
Quy là cái gì ạ?
Vâng, quy là thế này, đồng chí là tư tưởng địa chủ căm thù hạt gạo của nông dân, nên đồng chí không ăn, đồng chí đổ cho chó ăn. Đấy là ba hiện tượng kiểm thảo tôi về cái tư tưởng lập trường địa chủ.
Cái lúc đấy mình có bị thu thẻ Đảng lại không ạ?
Hả?
Cái lúc đấy có bị thu lại thẻ Đảng không ạ?
Không thì tức là ở nhà không giao việc gì nữa cả, thì hàng ngày đến cơ quan thì chưa kể kiểm điểm, kiểm thảo như thế suốt mấy tháng liền, kiểm thảo mấy tháng liền, cứ độ hai tuần thì kiểm thảo một lần, lại không, không phủ nhận cái gì là Quốc dân Đảng cả, thì được giao cái gì, thì phải đồng chí chưa thành khẩn, cho về để mà kiểm thảo, cho về để mà.
Cứ ấy đi ấy lại như thế?
Thì là ở lại cơ quan, cứ độ hai tuần thế thì tôi ban ngày tôi không, chả lẽ ngồi không, thì tôi đi xuống nhà ăn, nhà ăn nhưng mà tôi không dám đụng đến thức ăn, nhỡ ra mà anh chị em nào bị rối loạn tiêu hóa thì mình bị quy kết là cho chất độc vào thì tôi chỉ làm việc chẻ củi, quét nhà này, rửa bát này rồi làm việc lung tung lau bàn, lau ghế giúp chị cấp dưỡng thôi, rồi tôi đi lên văn phòng tôi làm cái phòng bì, cũng không dám đụng đến cái gì hết, phong bì thì ngày xưa là làm phong bì bằng báo và dán một cái miếng trắng trắng thế này để mà ghi địa chỉ, thì tôi dán phong bì rồi nghĩa là lau bàn, lau ghế, quét dọn tôi làm các kiểu, trong suốt mấy tháng trời như thế để cứ hai tuần kiểm thảo một lần, đấy như thế.
Thế đến mấy tháng mới xong chấm hết được?
Cho đến tháng 5 thì kiểm thảo là, là cuối cũng là chỉ có mấy hiện tượng đấy thế là.
Cũng không quy kết được mình đâu nhờ?
Chi bộ lại đề nghị khai trừ, khai trừ nhưng mà lúc đó là bắt đầu sửa sai, lúc đó bắt đầu sửa sai, tháng 5, tháng 5 năm 55 thì bắt đầu sửa sai, tháng năm năm 56 chứ bắt đầu sửa sai, nên cái đề nghị của chi bộ khai trừ là không được trên chấp nhận, có mấy tay hơn thành ra cảnh cáo ghi lí lịch, thì tôi bị cảnh cáo ghi lí lịch, nhưng sau đó thì cuối năm khi mà sửa sai hoàn toàn thì xóa, xóa, cấp ủy nó ra chỉ thị.
Lúc bà đi giảm tô đấy thì bà thấy địa chủ người ta có phản ứng gì không?
Không, không, tôi tham gia thì mình đi sau vào công tác vận động quần chúng vào bắt rễ xâu chuỗi các thứ thì không có làm cái gì, thế thì đây thì tôi nói một cái thời gian như thế là mất, xung quanh cái việc này mất mất năm, mấy năm.
Một cái kỷ niệm và một cái trải nghiệm mà bà thấy thú vị và sâu sắc nhất để bà nhìn lại cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì bà?
Là tôi thấy cái này này, tôi thấy là cái mình học tập được ở quần chúng, chính quần chúng xây dựng nên mình, lúc đầu mình tham gia vào, về nhận thức hay về lý luận đường lối gì là do lãnh đạo, nhưng mà cái mà giúp cho mình xây dựng được cái tư tưởng, xây dựng được cái tình cảm và giúp cho mình có thể phấn đấu để mà vượt qua tất cả những cái trở ngại thì chính là ở cái cuộc sống của quần chúng, ở cái tinh thần hy sinh anh dũng của quần chúng, tức là ở những anh chị em liên lạc dẫn đường đi qua những cái vùng địch tạm chiếm, ở những anh thương binh nằm đấy, vân vân, ở tất cả những cái tấm gương dũng cảm của quần chúng làm cho mình, tự nhiên mình thấy có trách nhiệm, mình không được rời bỏ cái cuộc chơi của mình, mặc dù có bị nghi oan, có bị kỷ luật oan nhưng mình chấp nhận, cái chính tôi cho là gọi là con đường thẳng tiến.
Bà có hay kể những câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
Bây giờ nó có một cái tình hình là các cháu bây giờ đấy nó không nghe, nó không có thì giờ, lao vào tất cả những cái việc hàng ngay rồi ôm lấy cái máy rồi công việc và lại rất nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống, trong công việc, trong đời sống hàng ngày làm cho nó cũng không có, không có cái muốn nghe, không có thì giờ để mà nghe nữa mà nói, và có lẽ không riêng tôi mà các chị em phụ nữ nữa cũng đều có một, cái lớp trẻ bây giờ đấy, những vấn đề người ta suy nghĩ không phải là vấn đề đó, cái mà người ta suy nghĩ là vấn đề hiện tại đây, ra làm sao đây, hàng, hàng núi vấn đề.
Theo bà bây giờ những cái phương tiện truyền thông như là đài, báo rồi tạp chí phim ảnh các thứ đấy, thì người ta đã nói tốt về cái câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này chưa?
Cái kháng chiến chống Pháp đấy thì tôi không được đọc nhiều, nhưng mà theo tôi nghĩ nhận thức, tài liệu thì chắc là có nhiều, nhưng mà nhận thức về cuộc kháng chiến chống Pháp thì tôi thấy trong các tầng lớp nhân dân thì người ta đều tâm phục, khẩu phục, người ta đếu thấy rằng cái anh dũng, cái cần thiết, cái tác dụng của cuộc kháng chiến chống Pháp, thì cái đó tôi không có ý kiến gì cả, không thể ai có ý kiến gì được, tất nhiên cũng có thể có những cái ý kiến người ta suy nghĩ rằng, nhẽ ra thế này thế kia thì có thể ngắn hơn, hoặc là có thể bớt đau thương hơn, nhưng mà nói chung thì đối với cuộc kháng chiến chống Pháp thì tôi thấy không có vấn đề gì nữa.
À trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp thế thì, bà hoạt động Phụ nữ thế thì cái người nam giới người ta nhìn nhận mình thế nào, người ta có tôn trọng mình không?
Hồi đó nó, những cái vấn đề đó nó bình thường lắm không có cái vấn đề, hồi đó cái quan hệ cái vấn đề đó nó đặt trong một cái khung, một cái nếp phong kiến ngày xưa còn lại, nó là cái lớn nhất của xã hội, hai nữa là đứng về tổ chức kỷ luật, cái đoàn thể lúc đó nó chặt chẽ mà cái sinh hoạt hồi đó nó trong sáng lắm, nó không có cái vấn đề gì lắm đâu.
Nếu như bây giờ mà bà còn trẻ mà lại tiếp tục cuộc kháng chiến chống Pháp một lần nữa thì liệu bà có làm lại được những công việc mà mình đã từng làm không?
Tất nhiên nếu với điều kiện lịch sử, với điều kiện lịch sử như thời đó thì tôi vẫn tiếp tục trở lại như thế, với điều kiện lịch sử như thời đó thì tôi vẫn trở lại như vậy.
Tức là mình vẫn còn trẻ đấy?
Dạ?
Tức là mình vẫn còn trẻ mà điều kiện lịch sử như thế?
Vâng, một là điều kiện lịch sử trong nước, trên thế giới, điều kiện của mình, tuổi trẻ, điều kiện trong nước về các mặt như thời ấy thì đó là con đường đúng dắn mình đã đi và thế hệ thanh niên hồi ấy đã chọn và đấy là con đường đúng đắn, trong điều kiện lịch sử thời đấy, tôi nói lại cái ý, còn nếu điều kiện lịch sử khác thì cái đó là thôi ta không đặt, chủ yếu.
Bà là xây dựng với ông nhà mình năm nào nhờ?
Dạ?
Bà là lấy ông năm nào?
Ôi, tôi nghỉ hưu lâu rồi.
Bảo lấy ông nhà mình năm nào?
Tôi xây dựng năm 54, tôi nghỉ hưu năm, đến nay là hơn 20 năm rồi.
Ông là có ủng hộ cái công tác của bà không?
Thì hồi đấy mỗi người một công tác, ủng hộ nhau tất cả.
Ông hoạt động bên lĩnh vực gì ạ?
Cũng công tác đoàn thể là chính, công tác đoàn thể, chúng tôi là công tác đoàn thể là chính còn không làm công tác chính quyền, mà có lẽ công tác chính quyền thời đấy thì cũng không phải như bây giờ thì nó lại khác.
Thế bà về hưu là năm nào nhờ?
Bà về hưu năm 90, cuối năm 90.
Từ cơ quan nào đấy ạ?
Từ cơ quan Trung ương Hội Phụ nữ, Trung ương Hội Phụ nữ Trung ương, ở Liên hiệp Hội Phụ nữ Trung ương.
Thế cái hồi mà trốn nhà đi công tác như thế là đến mấy năm sau bà mới về à?
Khoảng độ hai năm, khoảng độ hai, hai, ba năm gì đấy.
May quá các cụ không giận nữa bà nhờ?
Hả?
Bảo may mà các cụ không giận nữa?
Cho đến bây giờ tôi cũng vẫn không hiểu, không hình dung được tại sao lại các cụ nhà tôi lại khoan dung đến thế, không hề có một lời trách mắng, các cụ rất là khoan dung, tất nhiên là cái việc mà tôi đi như thế, có lẽ cũng gây không ít cái lo buồn cho các cụ thân sinh.
Nếu ở nhà thì khéo lại lấy chồng sớm?
À không nếu ở nhà thì lại khác rồi, nhưng mà lúc về các cụ không hề có một lời hỏi lại, không hề có một cái trách móc gì, không phê phán, mắng mỏ gì cả, thì tôi cho đấy là một cái.
Cái hồi kháng chiến thế cái quan hệ mà yêu đương nam nữ thì người ta có cấm đoán không bà?
Không ai cấm đoán, nhưng cũng không ai tham gia gì mấy, bởi vì lúc đó tất cả là chỉ có cái chuyện này, cuộc sống làm gì có phim, có ảnh như bây giờ, làm gì có tất cả những cái như bây giờ, tự nhiên lúc đấy là lao vào cái việc tất cả là làm thế nào bảo tồn giao được cái việc làm, làm được cái công việc của mình, coi cái đó là cái cao nhất, chứ không có nghĩ đến cái việc khác, không có nghĩ đến cái việc khác, mà lại lúc đó thì cũng chưa phải là lớn tuổi lắm, có lẽ nếu lúc đó mà lớn tuổi thì cũng có suy nghĩ, nhưng lúc đó thì chỉ mới hăm ba, hăm bốn, thì cũng từ hai mươi hoặc hai ba, hai bốn thì chưa, chưa phải có cái thúc vội gì, còn không biết đối với các chị lớn tuổi hơn thì thế nào tôi không biết.
Ở địa phương mình lúc đấy cái chuyện mà chăm sóc thương binh liệt sĩ thế nào bà nhờ?
Hồi ấy thì tôi không nhớ lắm vì tôi không hoạt động cái ngành này, nhưng mà tôi thấy hồi đó ở Khu IV là có cái Hội Mẹ chiến sĩ là được thành lập do, do các chị lớn tuổi đấy, mà tôi còn nhớ bà Lê Thị Quế mấy bà lãnh đạo lập cái Hội Mẹ chiến sĩ, thì hoạt động rất là năng nổ, không phải từ thời ấy, ngày từ thời năm 45, 46 mà mới bắt đầu, bắt đầu mình mới đánh nhau ở, tôi còn nhớ vì tôi ở Hương Sơn mà, ở Nap-pê là cái mặt trận đường Số 8 đi lên ở Lào đấy là đã có những anh em chiến sĩ của mình đi hi sinh ở Náp-pê thì tôi thấy hoạt động chăm sóc thương binh liệt sĩ thì hồi đấy rất là chu đáo, mà hoàn toàn các đoàn thể đứng ra rất là, nhiều lắm, hồi đấy hoạt động cụ thể về mặt đấy thì phong phú lắm.
Sau này mình có cái chính sách là vận động phụ nữ lấy thương binh không bà?
Dạ?
Có cái chính sách vận động phụ nữ lấy thương binh không?
Có, có phụ nữ lấy thương binh, có những bài ca dao, có những bài này khác, vâng về vận động thì tôi bây giờ không nhớ ngay nữa, có thể là vẫn còn nhớ, cái gì mà em lấy thương binh, chúng tôi cũng đi vận động ca dao, hò vè vận động lấy thương binh, rồi đan áo, rồi chăm sóc, rồi cơm nước rồi cháo rau, công tác phục vụ thương binh, công tác phục vụ hậu cần, phục vụ quân đội thì hồi đấy là làm phải nói là hết lòng.
Những người phụ nữ mà lấy thương binh thì có được ưu tiên cái gì không ạ?
Dạ?
Bảo những cái người phụ nữ mà lấy thương binh thì người ta có được ưu tiên cái gì không ạ?
Thì sao hả?
Có cái chính sách ưu tiên gì cho họ không ạ?
Lúc đó thì chưa có gì cả mà cho đến bây giờ thì tôi thấy cũng, cũng có thấy cái gì đâu, chính sách cho bản thân người thương binh chứ còn người phụ nữ lấy thương binh thì chả có cái gì cả, không có cái gì cả.
Cũng là một sự hy sinh của người ta?
Chả có cái gì cả, không có gì, chỉ có tinh thần thôi, tinh thần chứ chả có cái gì cả, nhưng mà nếu mà nói giải quyết những cái vấn đề hậu chiến mà thì tôi cho rằng có rất nhiều vấn đề của thời gian sau này, tôi cho rằng hiện nay là một vấn đề cực kỳ lớn mà anh biết ở Thái Bình, tỉnh nào không, bao nhiêu chị em thanh niên xung phong bây giờ đi tu hết, lớn tuổi không xây dựng gia đình rồi hoặc là có thai ngoài giá thú rồi địa phương này khác các thứ nên đi tu rất nhiều, tôi không nhớ nhưng mà, đó biết ba mươi mấy cái hiện tượng mà ở tỉnh nào đấy mà toàn là chị em,các ni cô bây giờ là toàn là, toàn là thanh niên xung phong cả.
Cái thời gian kháng chiến chống Pháp như thế bà có được đi học cái lớp học nào do cấp trên tổ chức không, mà dành riênh cho phụ nữ mình đấy?
Lớp học á, không có, không có.
Phụ nữ mình có được ưu tiên cái gì hơn nam giới cái lúc đấy không ạ?
Không, chả được, chả được cái gì, không có vấn đề gì cả, không ai đặt vấn đề gì, không có vấn đề gì được.
Tức là cũng không được ưu tiên hơn cả?
Không, tôi không có đâu, không có gì, đây mà tôi nói cái hồi mà đi phục vụ chiến dịch Hà Nam Ninh đấy, ở Khu cử đi hai người thì là một chị và tôi hai nữ đi, nhẽ ra, đúng ra những việc đi đó thì nam đi thì, thì bởi vì phải xông pha, phải ngày đêm phải lăn lộn, nhưng mà chính lại, coi như không có vấn đề gì, không có vấn đề gì, rất là, là bình đẳng.
Thôi được rồi hôm nay có khi hỏi chuyện bà như vậy thôi, không cũng sợ bà mệt, rất là cám ơn bà. 
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